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QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)

PHỤ LỤC 

· 
· 
MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài


Chính sách thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đối với nền kinh tế, động viên được nguồn lực, thúc đẩy nhanh phát triển sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, huy động mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế còn góp phần trong kế hoạch hoá nền kinh tế, chiến lược phát triển toàn diện của đất nước, là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc thực hiện chức năng điều tiết các hoạt động kinh tế xã hội trong từng giai đoạn nhất định.


Một trong những sắc thuế hiện nay được doanh nghiệp quan tâm đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa trong công tác kế toán là quản lý làm sao xử lý tốt mối liên hệ giữa kế toán và thuế, giảm thiểu chi phí trong thực hành công tác kế toán và thuế.


Ngày 15/02/2005 Bộ Tài chính có quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán, trong đó có chuẩn mực kế toán số 17 " Thuế thu nhập doanh nghiệp". Chuẩn mực này được xem là chìa khoá quan trọng giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc gặp phải khi hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị mình. Kể từ khi xuất hiện Chuẩn mực kế toán này, nguyên tắc đo lường lợi nhuận kế toán khác biệt đáng kể so với thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, nhận thức đầy đủ để vận dụng Chuẩn mực này là công việc không dễ dàng. Do đó, nhiều doanh nghiệp vẫn có thói quen cũ là đo lường lợi nhuận kế toán dựa vào quy định của thuế. Phải chăng Chuẩn mực này quá phức tạp hay doanh nghiệp chỉ quan tâm đến mục tiêu quản trị chi phí thuế ? Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp là vấn đề hết sức cấp thiết, có tính ứng dụng vào thực tiễn cao nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách rà soát, đánh giá đúng hơn chuẩn mực ban hành. Mặt khác, nghiên cứu cũng giúp cho doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm phân tích sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp ở cả góc độ lý thuyết và thực tiễn. Nghiên cứu  lý thuyết nhằm làm rõ sự gắn kết của thuế với kế toán, qua đó làm căn cứ để giải thích ảnh hưởng của thuế đối với sự lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Luận văn này nghiên cứu một số vấn đề cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa kế toán - thuế nói chung. Cụ thể luận văn tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Về phạm vi nghiên cứu, đề tài khảo sát thông qua báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng kết hợp với điều tra thực tế công tác kế toán của các doanh nghiệp.
4. Phương pháp nghiên cứu


Luận văn này sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu, phân tích kết hợp. Từ đó, đưa ra những kết luận, đánh giá, nhận định về sự ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp. 

     Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài


Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ ràng hơn tính độc lập và phụ thuộc giữa kế toán và thuế, qua đó thay đổi cách nhìn về ảnh hưởng của thuế đối với công tác kế toán nói chung và lựa chọn chính sách kế toán nói riêng. 



Kết quả của nghiên cứu này cũng cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà thực thi chính sách (thuế, kiểm toán) để điều chỉnh, vận dụng kế tóan và thuế trong điều hành và tác nghiệp.

 6. Kết cấu của luận văn


Ngoài phần mở đầu, kết lụân, luận văn gồm có ba chương. Chương 1 đề cập đến cơ sở lý thuyết về sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn các chính sách kế toán. Đánh giá sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn chính sách kế tóan của các doanh nghiệp trong thực tế được trình bày ở chương 2. Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu và một số đề xuất liên quan đến chính sách kế toán, thuế của các doanh nghiệp.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ ĐẾN LỰA CHỌN CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán 

1.1.1 Định nghĩa về kế toán

Kế toán là một khoa học thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức [12].

Chính sách kế toán của doanh nghiệp là những nguyên tắc, cơ sở và các phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính [6].

Lựa chọn chính sách kế toán là việc lựa chọn có cân nhắc nằm trong khuôn khổ của chuẩn mực kế toán về các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp có thể áp dụng trong các trường hợp khác nhau nhằm phục vụ cho mục đích chủ quan của nhà quản trị.
1.1.2 Mục tiêu của kế toán

Kế toán với bản chất là hệ thống cung cấp thông tin, kiểm tra tình hình và sự biến động tài sản trong các doanh nghiệp, kế toán trở thành công cụ quản lý quan trọng. Thông qua các khái niệm và các nguyên tắc áp dụng nhằm xác định lợi nhuận kế toán và cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về tình hình tài chính của các doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính thể hiện trên các mặt:

- Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Kế toán đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cho nhà quản lý để điều hành, lập kế hoạch chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Kế toán đảm bảo phản ánh chính xác số hiện có và tình hình biến động của tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp. Từ đó góp phần giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản và sử dụng hiệu quả tiền vốn. Kế toán là phương tiện tính toán kinh tế thúc đẩy chế độ hạch toán kế toán của doanh nghiệp 

- Đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà tín dụng, các chủ nợ: Kế toán đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin nhằm giúp cho các đối tượng này đưa ra quyết định có đầu tư hay không đầu tư, có cho vay hay không cho vay.
- Đối với cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan thuế: Kế toán xác định chính xác nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, kiểm tra việc chấp hành các chế độ kinh tế tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước 


Nếu trong một doanh nghiệp đội ngũ kế toán còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm sẽ gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp như hạch toán chi phí sai lệch, ghi nhận doanh thu chưa chính xác... sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra lãi hoặc lỗ sai lệch. Từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp mất phương hướng kinh doanh dẫn đến phá sản.
1.1.3 Nguyên tắc kế toán cơ bản
Vận dụng chính sách kế toán của doanh nghiệp phải dựa vào các nguyên tắc cơ bản sau đây.
Cơ sở dồn tích


Nội dung của khái niệm này là mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.

Vì doanh thu và chi phí được xác định dựa vào cơ sở dồn tích nên lợi nhuận được xác định cũng dựa vào cơ sở này

Nguyên tắc phù hợp


Nguyên tắc này yêu cầu việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu kỳ đó. 


Nguyên tắc này nhằm nhận diện các chi phí được sử dụng để tạo ra doanh thu trong kỳ và là cơ sở để xác định lợi nhuận trong kỳ. Nguyên tắc này không được chấp nhận bởi thuế ?
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu


Nguyên tắc này quy định cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Thông thường, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm đơn vị chuyển giao cho người mua quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm,...và ngược lại đơn vị được sở hữu một khoản tiền hay một khoản nợ phải thu tương ứng. Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh thu có thể ghi nhận trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối với sản phẩm như: ghi nhận doanh thu sản phẩm xây lắp 


Nguyên tắc này nhằm nhận diện doanh thu phát sinh trong kỳ, từ đó xác định lợi nhuận trong kỳ 

Nguyên tắc thận trọng


Thận  trọng  là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần  thiết để  lập các ước  tính kế  toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu :

· phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn,  

· không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập,

· không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí, doanh thu và thu nhập được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.  
1.1.4 Yêu cầu thông tin kế toán

Chính xác, trung thực và khách quan
Nghĩa là các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép, báo cáo trên cơ sở các  bằng  chứng  đầy  đủ,  khách  quan  và  đúng  với  thực  tế  về  hiện  trạng,  bản  chất  nội dung cũng như giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Mặt khác, các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. Không nên quan niệm việc ghi sổ kế toán là chỉ để đối phó với những yêu cầu của  Nhà  nước,  mà  phải  xem  hạch  toán  kế  toán  như  kim  chỉ  nam  của  người  quản  lý trong mọi hoạt động của đơn vị. Nhờ vậy đơn vị khắc phục được những tồn tại, phát huy những thế mạnh để đạt được mục đích với hiệu quả cao. 
So sánh được

Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và  giữa  các  doanh  nghiệp  phải  được  tính  toán  và  trình  bày  nhất  quán  để  có thể  so  sánh được  khi  cần  thiết.  Trường  hợp  nếu  tính  toán  và  trình  bày  không  được  nhất  quán  thì phải  giải  trình  trong  phần  thuyết  minh  để  người  sử dụng  báo  cáo  có thể  nắm  được thông tin giữa các kỳ, giữa các doanh nghiệp hoặc giữa số liệu thực hiện với số liệu kế hoạch hay dự toán. 

Cụ thể là: 

- Đảm bảo tính thống nhất về nội dung và phương pháp tính toán giữa các kỳ kế toán. Thống nhất giữa tài liệu kỳ này với tài liệu của các kỳ trước, bảo đảm cho việc so sánh, phân tích và nhận biết xu thế biến động của các chỉ tiêu kinh tế. 

- Đảm bảo thống nhất về số liệu giữa thực hiện với kế hoạch, đảm bảo cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. 

- Thống nhất  tài  liệu thực  tế của đơn vị  với tài liệu của các đơn vị trong cùng ngành, cùng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo cho việc tổng hợp số liệu theo từng ngành và toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh kết quả giữa các đơn vị. 
Kịp thời
Thông tin kế toán được ghi chép và báo cáo hay phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế tài chính xảy ra, bảo đảm đúng thời hạn không được chậm trễ, giúp cho nhà quản lý và các cơ quan Nhà nước nhận biết kịp thời hoạt động của đơn vị. Yêu  cầu  này  đòi  hỏi  kế  toán  phải  được  tổ chức  khoa  học  và  ứng  dụng  những tiến bộ của khoa học vào công tác kế toán. 

Thông tin kế toán cung cấp phải phản ánh đầy đủ, toàn diện về mọi hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Trên cơ sở những thông tin được cung cấp đầy đủ đó, nhà quản lý mới có thể ra các quyết định đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị. 
Dễ hiểu
Thông tin và số liệu kế toán được cung cấp hoặc trình bày trong báo cáo tài  chính  phải  rõ ràng,  dễ  hiểu,  đảm  bảo  cho  các  đối  tượng  sử dụng  thông  tin  đều  nhìn nhận đúng về thực trạng hoạt động của đơn vị. Những  thông  tin  và  số liệu  về  những  vấn  đề  phức  tạp  trong  báo  cáo  tài  chính phải được giải trình trong phần thuyết minh. 

1.2  Mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu thuế
1.2.1 Định nghĩa thuế

 Có nhiều định nghĩa về thuế, theo giáo trình "Lý thuyết về thuế" (Học viện Tài chính, năm 2008) thì : "Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật qui định, nhằm sử dụng cho mục đích công cộng "[13].


Xuất phát từ khái niệm trên có thể thấy một số tính chất cơ bản và quan trọng của thuế dưới đây.

Thuế là khoản đóng góp mang tính chất cưỡng chế và pháp lý cao. Nó được quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước và có những chế tài đi kèm nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của công dân. Chúng ta đều biết rằng thuế là nguồn thu để nuôi sống bộ máy của Nhà nước và thực hiện các chính sách của Nhà nước. Để đảm bảo sự tồn tại của mình, Nhà nước cần phải sử dụng quyền lực để bắt buộc người dân đóng góp vào cho Ngân sách Nhà nước.


Thuế là khoản đóng góp mang tính không hoàn trả trực tiếp đối với các cá nhân và tổ chức nộp thuế. Đặc điểm này giúp ta có thể phân biệt giữa thuế với phí và lệ phí- hai nguồn thu khác nhau trong ngân sách Nhà nước. Trong khi phí và lệ phí là những khoản đóng góp khi các cá nhân và tổ chức sử dụng các dịch vụ do Nhà nước cung cấp, thì ngược lại thuế là khoản đóng góp bắt buộc đối với các công dân khi họ nằm trong đối tượng được điều chỉnh của Luật thuế mà nhà nước không có trách nhiệm phải hoàn lại trực tiếp cho người nộp dưới bất cứ hình thức nào.


Trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế chiếm một tỷ trọng rất lớn. Thuế là cơ sở quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại của bộ  máy nhà nước và giúp bộ máy Nhà nước có thể thực hiện được các chính sách đặt ra. Tuỳ theo quy mô, mức độ phát triển và chính sách thuế của từng quốc gia mà sẽ quyết định giá trị thuế thu được. Thuế bao gồm nhiều sắc thuế khác nhau với các đối tượng bị điều chỉnh khác nhau. Tất cả chúng ta đều đang bị điều chỉnh bởi luật thuế, chúng ta phải nộp thuế mà đôi khi bản thân chúng  ta không biết rằng mình đang phải nộp thuế cho Nhà nước. Thuế bao gồm các loại thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên.....Chính vì diện bao quát rất rộng của thuế nên thuế có khả năng tập trung nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước


Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, chuyển nhượng vốn, bất động sản, cho thuê tài sản. Thuế thu nhập doanh nghiệp đựơc tính dựa vào thu nhập chịu thuế và thuế suất. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 25%. Ngoài ra, thuế suất thuế đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% [2].


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Các khoản thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam [2].
1.2.2 Mục tiêu của thuế

Thuế là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc tạo ra nguồn thu cho ngân sách cũng như việc thực hiện điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển của Nhà nước. Do vậy các Luật thuế tác động trực tiếp đến các nội dung cấu thành hệ thống kế toán tài chính. Nói cách khác, chính luật thuế là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên tính chất pháp lý của các hoạt động kinh tế tài chính của các doanh nghiệp mà các nội dung kinh tế pháp lý này sẽ được kế toán thực hiện, thu thập, xử lý, tổng hợp để cung cấp thông tin cho những đối tượng khác nhau [13].

Như chúng ta biết nộp thuế là nghĩa vụ đối với Nhà nước. Bất kỳ đơn vị sản xuất kinh doanh nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, có như vậy nhà nước mới điều hành được nền kinh tế thị trường, mới tiến kịp bạn bè năm châu. Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình để giúp nhà nước đứng vững hơn trên thị trường thế giới, mới có thể điều hành những hoạt động kinh tế vĩ mô, vi mô và an sinh xã hội. Qua đó có thể thấy rằng, mục tiêu của thuế là tạo nguồn thu cho Nhà nước, và cũng nhờ có thu thuế nhà nước mới điều chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh chính trị được ổn định, hoặc khi có thiên tai địch hoạ, hoặc khủng hoảng kinh tế thì Nhà nước có những chính sách trợ giá cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đứng vững, phục hồi sản xuất kinh doanh.


Mặt khác, nhờ có thu thuế nhà nước có thể khích lệ đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cải trang chỉnh lý đô thị, giải quyết công việc cho người lao đông, tăng thu nhập cho công nhân giúp họ an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, việc tiến hành thu thuế  giúp nhà nước giải quyết những bất hợp lý, đồng thời cân bằng cán cân thanh toán quốc tế.
1.2.3 Nguyên tắc cơ bản của thuế
Nguyên tắc luật định

Nguyên tắc luật định yêu  cầu mọi khoản thuế do Nhà nước đặt ra để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đều phải được thể hiện bằng một đạo luật. Chỉ có như vậy thì tổ chức, cá nhân mới chấp nhận giá trị pháp lý của sắc thuế đó và mới có nghĩa vụ tuân thủ nó. Giá trị to lớn của nguyên tắc này chính là ở chỗ, nó loại bỏ khả năng chính quyền tự áp đặt các nghĩa vụ thuế bất công đối với tổ chức, cá nhân và bỏ qua sự kiểm soát hiệu quả của đại diện nhân dân là cơ quan lập pháp. Điều đó có nghĩa là, về mặt nguyên tắc, mọi sắc thuế không được ban hành dưới hình thức một đạo luật thì không có giá trị và không có khả năng ràng buộc đối với tổ chức, cá nhân với  tư  cách là người đóng thuế.
Nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt

Nguyên tắc này như là một nghĩa vụ tài sản “bất khả tránh” của tổ chức và cá nhân đối với Nhà nước. Nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử là quyền bình đẳng của mọi người nộp thuế trước pháp luật. Nói cách khác, xét ở khía cạnh này, mọi tổ chức, công dân đều được bình đẳng như nhau trước các quy định của pháp luật thuế, mặt khác, “luật pháp phải được áp dụng như nhau đối với tất cả người nộp thuế ở trong những hoàn cảnh giống nhau”
Nguyên tắc đánh thuế theo khả năng tài chính của đối tượng nộp thuế

Nội dung chính của nguyên tắc này đòi hỏi sự nhận biết một cách chính xác và khách quan về tình trạng và khả năng tài chính của mỗi chủ thể là đối tượng nộp thuế để dựa trên cơ sở đó ấn định mức độ nghĩa vụ thuế của mỗi người chịu thuế. Tuy nhiên, trong thực tế việc xác định chính xác khả năng nộp thuế của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân là không hề dễ dàng, bởi xu hướng tránh thuế hay trốn thuế vốn là hiện tượng gắn liền với bản chất của thuế. Điều này khiến cho việc đảm bảo tính công bằng của thuế cũng như đảm bảo tính khả thi của các sắc thuế trở nên khó khăn hơn [19].

1.2.4 Yêu cầu của thuế
Công bằng
Tất cả các đạo luật thuế đều đưa ra điều kiện đối với đối tượng nộp thuế, bất kỳ tổ  chức, công dân nào đáp ứng các điều kiện này thì phải nộp thuế, không phân biệt thành phần kinh tế, hình thức sở hữu, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…. Ngoài ra khi xây dựng các khoản thuế Nhà nước chỉ nhằm vào các đối tượng có khả năng đóng thuế. Sắc thuế phải đánh cùng một tỷ lệ vào các tổ chức, công dân có điều kiện như nhau. Giữa các tổ chức, công dân có điều kiện khác nhau, thì thuế suất cũng cần khác nhau. Giải quyết tốt yêu cầu này, những vấn đề phát sinh trong công tác hành thu như: khai man tiền thuế, trốn thuế, lậu thuế sẽ được giảm thiểu; hệ thống pháp luật thuế dễ được người dân chấp nhận, tự giác tuân thủ, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Hiệu quả

Hiệu quả của pháp luật thuế được hiểu là những kết quả đạt được sau khi áp dụng luật thuế đó vào nền kinh tế xã hội. Hệ thống pháp luật về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng và có chế tài công khai, tương xứng là cơ sở để thực hiện nguyên tắc hiệu quả của luật thuế. Tính hiệu quả liên quan đến chi phí phải trả cho quá trình hành thu và kết quả thu được từ thuế và các kết quả gián tiếp khác từ nền kinh tế xã hội. Chi phí trực tiếp quản lý thuế, chi phí gián tiếp của người nộp thuế gánh chịu trong quá trình chấp hành và nộp thuế với đặc điểm là chi phí hành chính thực tế cao hay thấp phụ thuộc vào tính đơn giản hay phức tạp của Luật thuế: số lượng, sự phân biệt của các loại và mức thuế suất, cơ sở xác định số tiền thuế. 


Ngoài ra còn nhiều chi phí xã hội khác không phải là chi phí hành chính thuế như chi phí liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục, chi phí đào tạo cán bộ ngành thuế đủ khả năng quản lý và thực hiện nhiệm vụ hành thu, chi phí cho các cơ quan tài phán trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại về thuế… Cả lý thuyết cũng như thực tế chỉ coi một hệ thống pháp luật thuế nói chung cũng như từng luật thuế nói riêng đạt hiệu quả khi chi phí bỏ ra cả chi phí hành chính và chi phí xã hội là thấp nhất trong khi đó số tiền thuế thu được là cao nhất.
Trung lập
Khi nói tới yêu cầu pháp luật thuế phải đảm bảo hiệu quả, công bằng      

cho các đối tượng, một cách gián tiếp đã đề cập đến tính trung lập của thuế. Một luật thuế chỉ đảm bảo tính hiệu quả khi có tính khả thi, có nghĩa là luật thuế đó được xây dựng theo điều kiện kinh tế xã hội, cơ chế đảm bảo thực hiện và khả năng đóng góp của đối tượng nộp thuế. Khi luật thuế xây dựng có tính tới khả năng đóng góp của người nộp thuế có nghiã là đã tính tới tính trung lập của thuế.

Ổn định

Tính ổn định của hệ thống pháp luật thuế thực chất cũng thể hiện sự công bằng, minh bạch của pháp luật. Tính ổn định của hệ thống pháp luật thuế yêu cầu nhà hoạch định chính sách cũng như cơ quan lập pháp cần có dự báo về xu hướng phát triển và những vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh bằng pháp luật đối với những nội dung gắn với phạm vi điều chỉnh của Luật thuế đó. Đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật thuế sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện, ổn định và thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Xét ở khía cạnh tài chính, ổn định hệ thống pháp luật thuế là căn cứ quan trọng để thực hiện cân đối ngân sách nhà nước, tạo sự chủ động thực sự cho cả kỳ ổn định ngân sách. 

Tiện lợi

Một hệ thống thuế phải tiện lợi cho người nộp thuế. Từ đó chi phí vận dụng mà đối tượng nộp thuế gánh chịu phải được tối thiểu hoá. Hơn nữa, cần phải giảm thiểu chi phí quản lý thuế của cơ quan thuế. Một khi việc xác định thuế, thu thuế và quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi thì chi phí quản lý thuế sẽ giảm đi[18].

1.3. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa mục tiêu kế toán và mục tiêu của thuế

Như ở trên đã nói, mục tiêu của kế toán là cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách trung thực, hợp lý (true and fair) cho các đối tượng có quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và là cơ sở để họ ra các quyết định kinh tế có liên quan đến doanh nghiệp. Chính vì vậy, kế toán có luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn làm kim chỉ nam để soi sáng và dẫn đường. Để phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, nghĩa là kế toán phải phản ánh trung thực và hợp lý chỉ tiêu doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Từ đó, chỉ tiêu lợi nhuận mới đảm bảo tính trung thực và hợp lý được. Muốn vậy, những người thực hành công tác kế toán trong thực tế phải tuân thủ nghiêm ngặt luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn. 

Mục tiêu chính của thuế là tạo nguồn thu cho quốc gia và điều tiết các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng của  nhà nước. Nên việc tính toán chỉ tiêu doanh thu,chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp sao cho đảm bảo nhà nước thu đúng, thu đủ số thuế để nhà nước có đủ nguồn  thu trang trải cho các hoạt động thường xuyên của nhà nước. Đối với nhà nước có thể tính trung thực, hợp lý của thông tin kế toán không quan trọng lắm. Mà nhà nước chỉ quan tâm đến vấn đề đo lường lợi nhuận của doanh nghiệp để thu thuế nên khi đo lường lợi nhuận nhà nước chỉ dựa chủ yếu vào chứng từ (cụ thể là hoá đơn giá trị gia tăng hay hoá đơn bán hàng thông thường). 

Theo chế độ và chuẩn mực kế toán: “Lợi nhuận kế toán là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”[5] 


Theo luật thuế TNDN :Thu nhập chịu thuế là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của một kỳ được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) [5]


Sự khác nhau giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế là do chúng được xác định dựa trên những quy định khác nhau. Lợi nhuận kế toán được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; trong khi đó thu nhập chịu thuế được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Câu hỏi đặt ra là  "Cái gì gây nên sự khác nhau đó" ?


Chênh lệch vĩnh viễn là chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh từ các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí được ghi vào lợi nhuận kế toán nhưng không được tính vào thu nhập, chi phí khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Hoặc ngược lại, các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí đựơc tính vào thu nhập chịu thuế TNDN nhưng không được tính vào lợi nhuận kế toán.

Ví dụ: các khoản tiền phạt, các khoản chi tiêu vượt định mức, các khỏan giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại....


Chênh lệch tạm thời là chênh lệch phát sinh do sự khác biệt về thời điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập hoặc chi phí và thời điểm pháp luật về thuế quy định tính thu nhập chịu thuế hoặc chi phí được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế.


Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh đối với máy móc thiết bị để nhanh chóng đổi mới công nghệ nhưng tối đa không quá 2 lần mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Do đó, khi doanh nghiệp trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh cao hơn mức khấu hao quy định thì số khấu hao đã trích vượt không được xác định là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Từ đây làm phát sinh chênh lệch tạm thời.


Khi doanh nghiệp xuất hoá đơn giá trị gia tăng nhưng vì lý do nào đó, đến cuối kỳ hàng vẫn chưa được giao cho người mua. Theo quy định của kế toán, chịu sự chi phối của nguyên tắc ghi nhận doanh thu, số hàng trên vẫn chưa xác định tiêu thụ nên kế toán không được phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ. Nhưng theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khi đã xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không quan tâm đến việc hàng đã được giao cho người mua hay chưa đều được xác định là doanh thu tính thuế trong kỳ. Từ đây làm phát sinh chênh lệch tạm thời.

Đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, chi phí hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi hỗ trợ tíêp thị … Theo quy định của chế độ kế toán, các khoản chi này nếu có hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo số thực chi. Nhưng theo quy định tại khoản 2 điều 9 nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí này nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp gắn với kết quả kinh doanh được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập tính thuế nhưng không được vượt quá 10% tổng số chi được trừ. Đối với các doanh nghiệp thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá vốn hàng bán ra. Đối với doanh nghiệp thành lập từ 1/1/2009 thì tỷ lệ này là 15%  tổng số  chi được trừ trong 3 năm đầu. Từ đây, có thể thấy rằng doanh thu, chí phí của kế toán sẽ khác với doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế. Kết quả là, lợi nhuận kế toán khác với thu nhập chịu thuế. Sự khác nhau này là do chênh lệch vĩnh viễn tạo ra.
Các dẫn chứng ở trên, cho thấy mục tiêu của kế toán và mục tiêu của thuế đều tập trung vào việc đo lường lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, cả thuế và kế toán khi đo lường lợi nhuận của doanh nghiệp đều dựa vào một công thức chung (lợi nhuận = doanh thu - chi phí). Tuy nhiên, đo lường doanh thu, chi phí của kế toán và thuế không giống nhau dẫn đến lợi nhuận của kế toán và của thuế không giống nhau. Điều này xảy ra là do động cơ đo lường và cách thức đo lường khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ ngay từ đầu đã nói mục tiêu của kế toán và mục tiêu của thuế là khác nhau. Và cũng chính vì mục tiêu theo đuổi khác nhau nên các nhà hoạch định chính sách đã ban hành các nguyên tắc và yêu cầu khác nhau để đạt mục tiêu riêng của họ. Cụ thể hoá sự khác biệt này thông qua nguyên tắc và phương pháp đo lường, sẽ được phân tích ở mục tiếp theo.
1.4 Ảnh hưởng của thuế đối với kế toán

Thuế và kế toán phục vụ các mục đích khác nhau, có mục tiêu khác nhau và được dựa trên các nguyên tắc khác nhau. Giữa mục tiêu của kế toán và mục tiêu của thuế mặc dù đều tập trung vào đo lường lợi nhuận hàng năm của các doanh nghiệp, nhưng động cơ đo lường khác nhau. Các khái niệm và các nguyên tắc kế toán không phải luôn luôn tương thích với các nguyên tắc được sử dụng trong lĩnh vực thuế. Vì kế toán có kim chỉ nam là luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn thực hiện. Thuế do nhà nước ban hành các luật thuế, hướng dẫn chế độ nộp thuế. Sự khác biệt trong các kết quả hoặc trong những phương pháp áp dụng phải được chấp nhận. 

Như chúng ta biết, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Trong nền kinh tế có nhiều hình thức sỡ hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, thông thoáng thu hút mạnh vốn đầu tư trong nước cũng như nước ngoài để phát triển kinh tế. Một trong những kênh huy động vốn hiệu quả là thông qua thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán của nước ta còn non trẻ, ít đơn vị đủ tiêu chuẩn để niêm yết trên sàn chứng khoán cũng như các chính sách về quản lý ngoại hối và chính sách khác có liên quan đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế nên dung lượng thị trường chứng khoán của nước ta còn nhỏ hẹp, thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chủ yếu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước mà trước hết là cơ quan thuế [30].


Hoà mình trong xu thế chung của nền kinh tế, hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần nhằm đa dạng hoá sở hữu cũng như tăng tính thanh khoản trên thị trường. Nhưng thực tế ở nước ta hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động mang tính chất gia đình, thiếu minh bạch trong sản xuất kinh doanh và việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm là rất xa lạ và xem đó như là áp lực cho doanh nghiệp. Nên có một số chủ doanh nghiệp đặt vấn đề rằng “làm sao tối đa hóa lợi nhuận, nhưng tối thiểu hóa số thuế phải nộp” và báo cáo như thế nào nhằm đảm bảo yêu cầu cho mục đích thuế khi quyết toán là tốt rồi [32].

Lamb và các cộng sự (1998) đã đề xuất  năm hướng liên kết giữa kế toán và thuế. Dựa vào cơ sở này, Nguyễn Công Phương (2010) đã phân tích các hướng liên kết giữa kế toán và thuế ở Việt Nam. Các hướng liên kết này được trình bày tóm lược dưới đây.


* Trường hợp 1: Độc lập giữa kế toán và thuế

Trường hợp này tồn tại các nguyên tắc kế toán khác với nguyên tắc của thuế. Dạng này cho thấy thuế không có ảnh hưởng đến quyết định vận dụng chính sách kế toán để lập  và trình bày báo cáo tài chính. Ví dụ: 

Nộp các khoản tiền phạt (vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán…) hạch toán vào chi phí, còn thuế thì không tính vào chi phí; 

Về khái niệm của thực thể kế toán và đối tượng nộp thuế (một chi nhánh của một công ty có thể là một đối tượng nộp thuế nhưng không phải là một thực thể kế toán); 

Về việc ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp, theo kế toán doanh thu ban đầu được ghi nhận theo hợp đồng và các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, còn có các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu và có thể được xác định một cách đáng tin cậy, theo quy định của luật thuế, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình nghiệm thu bàn giao hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt nghiệm thu bàn giao;

Lãi tiền vay kể cả tiền vay trên các khoản thấu chi được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo quy định của kế toán. Nhưng theo quy định của thuế, chi trả lãi tiền vay là chi phí hợp lý được trừ để tính thuế TNDN, khi đơn vị vay các tổ chức tài chính, tín dụng hoặc các tổ chức khác theo lãi suất thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối kỳ, quy định của thuế không được tính vào chi phí hợp lý hay thu nhập chịu thuế trong kỳ, nhưng theo quy định của chế độ kế toán các khoản chênh lệch này được hạch toán vào chi phí hay doanh thu tài chính trong kỳ;

Quy định của chuẩn mực kế toán toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) được phép trừ khỏi doanh thu bán hàng trong kỳ nhưng theo luật thuế các khoản giảm trừ trên không đủ chứng từ hợp pháp để giảm trừ doanh thu nhằm xác định thu nhập chịu thuế; 

Lãi (lỗ) do đánh giá lại các khoản nợ phải trả, nợ phải thu có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính. 


Đối với các khoản lãi (lỗ) do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, phải trả ngắn hạn có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính, theo quy định của kế toán không hạch toán vào chi phí hoặc doanh thu tài chính mà để số dư trên báo cáo tài chính, sang đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. Theo quy định của luật thuế TNDN, các khoản này được tính vào chi phí hợp lý hoặc doanh thu chịu thuế trong kỳ.


Đối với các khoản lãi (lỗ) do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính, sau khi bù trừ, phần chênh lệch được tính vào chi phí hoặc doanh thu tài chính theo quy định của kế toán, quy định của thuế không cho phép;

Theo quy định của chuẩn mực kế toán toàn bộ các khoản tiền công, tiền lương được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh nhưng theo quy  định của luật thuế TNDN thì các đối tượng được trả lương theo hợp đồng nhưng không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế;
Nếu doanh nghiệp chi tiền ăn giữa ca vượt quá mức lương tối thiểu thì số tiền vượt không được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế; 
Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm không được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế;
Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ không được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế; 
     Thu nhập sau thuế từ góp vốn liên doanh, là doanh thu để tính lợi nhuận kế toán nhưng không phải là thu nhập để tính thu nhập chịu thuế ;
Nguyên vật liệu, nhân công vượt định mức so với định mức mà doanh nghiệp khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc chi phụ cấp, tàu xe nghỉ phép cho người lao động vượt quá quy định của Bộ luật Lao động không phải là chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế.
* Trường hợp 2: Tương đồng giữa kế toán và thuế

Theo dạng này các nguyên tắc thuế và nguyên tắc của kế toán giống nhau. Điều này có nghĩa là thuế có ảnh hưởng đáng kể đối với quyết định vận dụng chính sách kế toán để lập và trình bày báo cáo tài chính. Ví dụ:

Đánh giá hàng tồn kho, đối với hàng nhập kho cả thuế và kế toán đều sử dụng nguyên tắc giá thực tế. Đối với hàng xuất kho ( FIFO, LIFO, thực tế đích danh, bình quân gia quyền);

Xác định giá của TSCĐ, cả thuế và kế toán đều áp dụng nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng. Việc xác định giá trị TSCĐ cũng tuân theo các nguyên tắc trên, tuân thủ chuẩn mực kế toán TSCĐ: xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, giá trị sau khi ghi nhận ban đầu được xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại, đánh giá lại tài sản theo quy định của Nhà nước;

Quy định của chế độ kế toán và thuế đều vốn hóa chi phí đi vay vào giá trị tài sản; 

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ đều được ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc thu nhập hoạt động tài chính trong kế toán và doanh thu tính thuế hay chi phí khấu trừ thuế trong thuế; 

Lợi thế thương mại do hợp nhất kinh doanh theo quy định của thuế và kế toán đều được phân bổ dần vào chi phí hợp lý trong kỳ, Trường hợp không hợp nhất, lợi thế thương mại không được xác định; 

Ghi nhận doanh thu bán hàng thông thường, cả quy định của kế toán và thuế giống nhau;


Cho thuê tài sản có nhận tiền trước trong nhiều năm, cả thuế và kế toán đều vận dụng nguyên tắc phù hợp, doanh thu phân bổ cho số năm mà bên thuê trả tiền trước;

Các khoản chi tiền công, tiền lương mà doanh nghiệp trả cho các đối tượng thực hiện đầy đủ chế độ hợp đồng lao động thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán;

Nếu doanh nghiệp chi tiền ăn giữa ca cho mỗi người lao động nhỏ hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu thì được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán;

Khoản chi trang phục cho cán bộ, công nhân viên bằng hiện vật nhỏ hơn hoặc bằng 1.500.000 đồng/người/năm; hoặc chi bằng tiền nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000 đồng/người/năm được hạch toán vào chi phí khi tính lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế;

Nếu doanh nghiệp chi các khoản quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới... có chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế ở mức 10% tổng các khoản chi phí từ khoản 1 đến khoản 10 của điều 5 nghị định 164/2003/NĐ-CP (không tính giá vốn hàng bán ở các doanh nghiệp thương mại). 
* Trường hợp 3: Thuế dựa vào kế toán

Một nguyên tắc kế toán được sử dụng để lập báo cáo tài chính và cũng được sử dụng cho mục tiêu thuế trong khi không tồn tại nguyên tắc thuế hoặc tồn tại nhưng ít chi tiết. Nguyên tắc kế toán chi tiết hoá nguyên tắc thuế có nghĩa là khi kế toán sử dụng nguyên tắc nào thì thuế sử dụng theo nguyên tắc đó. Dạng này thể hiện sự ảnh hưởng của kế toán đối với thuế. Ví dụ:


Khi tính giá thành sản phẩm cần phải có những chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm thường vận dụng nguyên tắc giá phí và nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng, cần tính toán chính xác và hợp lý. Cho nên trong báo cáo thuế cũng sử dụng các nguyên tắc trên;
Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động. Căn cứ vào bản chất các điều khoản ghi trong hợp đồng và tuân thủ chuẩn mực số 06- thuê tài sản. Thuế chỉ căn cứ kiểm tra; 
Khấu hao theo sản lượng, dựa vào nguyên tắc phù hợp. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Với doanh nghiệp có hiệu quả kinh tế cao trong những năm đầu sử dụng các thiết bị, kỹ thuật công nghệ cần đầu tư đổi mới nhiều, kế toán đưa ra các phương pháp tính khấu hao khác nhau để doanh nghiệp áp dụng nhằm thu hồi vốn nhanh và dễ dàng tái đầu tư mới. Khi lựa chọn phương pháp trích khấu hao đơn vị phải đăng ký với cơ quan thuế để làm cơ sở xác định tính thuế TNDN. Thuế áp dụng phổ biến khấu hao theo phương pháp đường thẳng, còn việc khấu hao theo sản lượng là do kế toán áp dụng cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; 
Chi phí nghiên cứu, triển khai được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán dựa vào nguyên tắc phù hợp và thận trọng, cơ quan thuế chỉ xem xét để tính chi phí hợp lý từ đó xác định thuế TNDN; 

Việc thay đổi chính sách kế toán (như thay đổi phương pháp kế toán tính giá hàng tồn kho) hay sai sót trọng yếu trong việc ghi nhầm, bỏ sót ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải điều chỉnh và phải thuyết minh lý do điều chỉnh báo cáo; 

Việc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, ghi nhận chênh lệch mua bán chứng khoán…. được tuân theo quy định của kế toán, cơ quan thuế kiểm tra để tính thuế phải nộp. 
* Trường hợp 4: Kế toán tuân theo thuế

Một nguyên tắc thuế được phép sử dụng cho mục tiêu thuế và cũng được sử dụng cho mục tiêu lập báo cáo tài chính. Nguyên tắc thuế chi tiết hoá nguyên tắc kế toán trong khi không tồn tại nguyên tắc kế toán hoặc tồn tại nhưng ít chi tiết. Dạng này thể hiện sự ảnh hưởng của thuế đối với kế toán. Ví dụ: 

Theo luật thuế TNDN, mức trích khấu hao TSCĐ căn cứ vào giá trị TSCĐ và thời gian trích khấu hao. Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 203 ngày 20/10/2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 thay thế cho quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nhằm giúp cho cơ quan thuế dễ dàng trong việc quản lý chi phí khấu hao để xác định thuế TNDN phải nộp của các đơn vị; 
* Trường hợp 5: Chế ngự của thuế

Mặc dù tồn tại nguyên tắc thuế và nguyên tắc kế toán song song, thay vì vận dụng nguyên tắc kế toán, nguyên tắc thuế luôn được vận dụng để xử lý các giao dịch, các đối tượng trong kế toán để lập báo cáo tài chính. Dạng này phản ánh hành vi của kế toán (chịu sự ảnh hưởng lớn của thuế). Ví dụ:

Việc trích lập dự phòng (bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp) được quy định trong thông tư lập dự phòng của Bộ Tài chính để làm căn cứ tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặc dù kế toán có thể lập dự phòng khác quy định này nhưng trong thực hành việc lập dự phòng ở các doanh nghiệp luôn tuân theo quy định trong thông tư dự phòng cho mục tiêu thuế.

Việc ghi nhận bán hàng đại lý trong kế toán chịu sự chi phối mạnh mẽ của quy định về thuế giá trị gia tăng, tuỳ thuộc vào thời điểm xuất hoá đơn giá trị gia tăng của bên giao đại lý hoặc bên nhận đại lý cho khách hàng.

Dựa vào sự phân tích mối liên kết giữa kế toán và thuế ở trên, có thể thấy rằng có nhiều khoản mục chi phí và doanh thu được quy định giống nhau giữa kế toán và luật thuế. Ví dụ như: xác định giá trị của TSCĐ, xác định giá trị hàng tồn kho, xác định giá trị hàng nhập, xuất kho, chi phí lãi vay, các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, lợi thế thương mại, doanh thu bán hàng thông thường, cho thuê tài sản có nhận tiền trước trong nhiều kỳ khi doanh thu phân bổ theo số năm trả trước, chi phí tiền lương, tiền công đối với các đối tượng thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, khoản chi tiền ăn giữa ca cho mỗi người lao động không vượt quá mức lương tối thiểu.... Đặc biệt hơn, cũng có nhiều nghiệp vụ mà  theo đó quy định của thuế ảnh hưởng và chi phối đến quy định của kế toán như: tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, doanh thu bán hàng thông qua đại lý, các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mãi, cho thuê tài sản có nhận tiền trước trong nhiều kỳ khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu theo cách phân bổ doanh thu theo số kỳ trả tiền trước nhằm san bằng số thuế phải nộp qua các kỳ kế toán ...


Trong quá trình thực hành công tác kế toán trong thực tế, tác giả nhận thấy rằng nếu giữa quy định của thuế và quy định của kế toán có một sự giao thoa nhất định thì người làm công tác kế toán có xu hướng áp dụng theo quy định của thuế để đơn giản hoá công việc của kế toán, nhằm hướng đến công tác quyết toán thuế được thuận lợi hơn và hơn thế nữa là tiết kiệm chi phí thuế. Chẳng hạn:

Khấu hao TSCĐ, theo quy định của kế toán có 3 phương pháp khấu hao: khấu hao theo đường thẳng, khấu hao theo sản lượng, khấu hao theo số dư giảm dần có  điều chỉnh (khấu hao nhanh). Tuy nhiên trong thực hành các doanh nghiệp thường tuân theo nguyên tắc khấu hao áp dụng để tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là QĐ 206/2003/QĐ-BTC và hiện nay là thông tư số 203 ngày 20/10/2009 có hiệu lực từ 01/01/2010 của Bộ Tài chính là phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng và lợi nhuận qua các kỳ không biến động nhiều.


Đối với các khoản về dự phòng, việc trích lập các khoản dự phòng được quy định trong thông tư số 13/2006/TT-BTC và hiện nay là thông tư số 228/2009/TT-BTC để làm căn cứ tính chi phí thuế TNDN. Mặc dù kế toán có thể lập dự phòng khác quy định này, nhưng trong thực hành kế toán việc lập dự phòng ở các doanh nghiệp luôn tuân theo quy định trong thông tư dự phòng cho mục tiêu thuế.


Qua phân tích trên, cho thấy thuế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp nhằm làm dịch chuyển số thuế phải nộp qua các kỳ khác nhau và chi tiết hoá quy định của kế toán. Đồng thời, theo kết quả nghiên cứu của TS. Nguyễn Công Phương [17] cho thấy, tính phụ thuộc lẫn nhau giữa kế toán và thuế ở nước ta khá cao (chiếm 75%). Thực tế kế toán ở các doanh nghiệp từ lâu và cho đến hiện tại (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) chịu sự chi phối mạnh mẽ của thuế. Từ đây, có thể đưa ra kết luận rằng thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng có ảnh hưởng đáng kể đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng này thể hiện cụ thể qua chỉ tiêu lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trên báo cáo tài chính không giống nhau. Đây là tiền đề cho chương tiếp theo đi xem xét thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp như thế nào?
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 trình bày mục tiêu của kế toán và mục tiêu của thuế, các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của kế toán và của thuế, phân tích sự  tương đồng và khác biệt giữa mục tiêu của kế toán và thuế, phân tích sự ảnh hưởng của thuế đối với kế toán nhằm thấy được thuế có sự ảnh hưởng đáng kể đến công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Kế toán là công cụ phản ánh và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp, qua đó cho chúng ta thấy được vai trò quan trọng của kế toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng quan tâm đến các loại thuế mà đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì nó là khoản chi phí đáng kể đối với doanh nghiệp. 

CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG THỰC TẾ

Chương 1 nghiên cứu lý thuyết về liên kết giữa thuế, kế toán và sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn chính sách kế toán thông qua phân tích một số các nghiệp vụ cụ thể. Để đánh giá thực tế sự ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp, từ chương 2 nghiên cứu thực tế về vấn đề trên được tiến hành thông qua chỉ tiêu lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp thể hiện trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội và TPHCM, đồng thời, kết hợp với  điều tra một số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2.1 Đánh giá chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở các doanh nghiệp
2.1.1 Mô hình nghiên cứu


Như chúng ta đã biết, giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có sự khác biệt. Sự khác biệt này là do quy định về đo lường, ghi nhận doanh thu, thu nhập và chi phí trong kế toán và thuế khác nhau. Theo TS. Nguyễn Công Phương[17], ở nước ta tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ giữa kế toán và thuế, luật thuế can thiệp mạnh mẽ vào lĩnh vực kế toán để quy định các nguyên tắc đánh giá, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Các nguyên tắc kế toán bị áp đặt để xác định lợi nhuận chịu thuế. Từ đó, các phương pháp kế toán được sử dụng để xác định lợi nhuận kế toán gần như là các phương pháp được sử dụng để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế là lợi nhuận kế toán được điều chỉnh lại một số khoản chi phí được cho là không hợp lý, hợp lệ.



Để đánh giá sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, chỉ tiêu Tỷ suất thuế TNDN thực tế  (ký hiệu là ETR – Effective Tax Rate), được áp dụng [20]. 
 Tỷ suất thuế TNDN thực tế (ETR) là tỷ số % giữa chi phí thuế TNDN và lợi nhuận kế toán trước thuế 


Tỷ suất thuế TNDN danh nghĩa (ký hiệu là STR) là % giữa chi phí thuế TNDN hiện hành và thu nhập chịu thuế 




Qua hai công thức (2.1) và (2.2) chỉ ra rằng chênh lệch vĩnh viễn (PD) và chênh lệch tạm thời (TD) làm cho tỷ suất thuế TNDN thực tế khác với tỷ suất thuế TNDN danh nghĩa.
2.1.2 Thu thập số liệu

Để tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp, việc chọn mẫu được tiến hành tại 14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã niêm yết và thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán đồng thời phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính giai đoạn 2006 đến năm 2010 của chúng. 

Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 của các công ty trên từ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong đó, các chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN, các khoản điều chỉnh tăng, các khoản điều chỉnh giảm, tổng thu nhập chịu thuế TNDN, chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh được quan tâm (phụ lục 1 và 2)
	STT
	Tên công ty
	Lĩnh vực kinh doanh
	Vốn (đồng)

	1
	Công ty CP cao su Đà Nẵng 
	Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu cao su
	307.692.480.000

	2
	Công ty CP nhựa Đà Nẵng
	Sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhựa gia dụng, công nghiệp, nhựa xây dựng…
	22.372.800.000

	3
	Công ty CP sách giáo dục Đà Nẵng
	Xuất bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, in và phát hành sách, kinh doanh các  loại văn phòng phẩm. 
	14.986.800.000

	4
	Công ty CP xi măng Hải Vân
	Sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng
	185.000.000.000

	5
	Công ty CP bê tông Hoà Cầm
	Sản xuất, kinh doanh bê tông, khai thác, chế biến đá xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng
	28.235.610.000

	6
	Công ty CP sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
	Kinh doanh sách giáo khoa, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, thiết bị  văn phòng, đồ chơi trẻ em, máy vi tính… 
	30.000.000.000

	7
	Công ty CP cơ điện Miền Trung
	Sản xuất, chế tạo, sửa chữa các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị chịu áp lực
	20.000.000.000

	8
	Công ty CP xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng
	Sản xuất, kinh doanh xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng khác, vỏ bao xi măng và bao bì các loại. 
	99.000.000.000

	9
	Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng
	Liên kết xuất bản, in, phát hành các loại sách, kinh doanh văn phòng phẩm, thiết bị, dụng cụ học tập, lịch các loại…
	50.000.000.000

	10
	Công ty CP thép DANA - Ý
	Sản xuất và kinh doanh các loại thép xây dựng, vật tư, thiết bị sản xuất công nghiệp và gia công cơ khí 
	200.000.000.000

	11
	Công ty CP Đá xây dựng Hoà Phát
	Sản xuất, kinh doanh các loại đá xây dựng
	15.652.500.000

	12
	Công ty in sách giáo khoa Hoà Phát
	In sách giáo khoa, tạp chí, tạp san, bao bì sản phẩm, kinh doanh các loại văn phòng phẩm..
	18.049.800.000

	13
	Công ty VINACONEX 25
	Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, thủy điện…
	40.000.000.000


	14
	Công ty CP xây lắp dầu khí Miền Trung
	Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng, công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí 
	150.000.000.000





Dựa vào công thức (2.1), (2.2) ở trên, tính toán và tổng hợp lại số liệu được thể hiện trong Bảng  2.1, (trang 33)
2.1.3. Phân tích kết quả

Dựa vào số liệu ở Bảng 2.1, sự giống và khác nhau giữa STR và ETR được tóm lược như sau. 
Năm 2006
	
	Số công ty
	Tỷ lệ %

	ETR= STR
	2
	40%

	ETR> STR
	3
	60%

	ETR<STR
	0
	0%

	Tổng cộng
	5
	100%


Năm 2007
	
	Số công ty
	Tỷ lệ %

	ETR= STR
	2
	25%

	ETR> STR
	4
	50%

	ETR<STR
	2
	25%

	Tổng cộng
	8
	100%


Năm 2008
	
	Số công ty
	Tỷ lệ %

	ETR= STR
	3
	23%

	ETR> STR
	7
	54%

	ETR<STR
	3
	23%

	Tổng cộng
	13
	100%


Năm 2009
	
	Số công ty
	Tỷ lệ %

	ETR= STR
	1
	7%

	ETR> STR
	10
	71%

	ETR<STR
	3
	22%

	Tổng cộng
	14
	100%


Năm 2010
	
	Số công ty
	Tỷ lệ %

	ETR= STR
	2
	15%

	ETR> STR
	8
	57%

	ETR<STR
	4
	28%

	Tổng cộng
	14
	100%












































































































































Thống kê kết quả ở trên chỉ ra rằng do lợi nhuận kế toán khác với thu nhập chịu thuế dẫn đến ETR (tỷ suất thuế TNDN thực tế) khác biệt so với STR (tỷ suất thuế TNDN danh nghĩa). Cụ thể là, năm 2006, STR phổ thông là 28% nhưng có 2 doanh nghiệp có ETR = STR; ETR > STR có 3 doanh nghiệp. Năm 2007, ETR = STR có 2 doanh nghiệp, ETR > STR có 4 doanh nghiệp, ETR < STR có 2 doanh nghiệp. Năm 2008 với STR phổ thông là 28% có 3 doanh nghiệp có ETR = STR; ETR > STR có 7 doanh nghiệp; ETR < STR có 3 doanh nghiệp. Nhưng đến năm 2009 và 2010, STR phổ thông là 25% nhưng ETR của các doanh nghiệp lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn STR. Điều này chứng tỏ, ở các doanh nghiệp trên có phát sinh chênh lệch vĩnh viễn (PD). Các chênh lệch vĩnh viễn mà trong quá trình thu thập số liệu, tác giả nhận thấy bao gồm: cổ tức được chia, lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá, các khoản tiền phạt (thuế, hành chính, vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán), chi phí thù lao của thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành công ty, phí tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ, niêm yết chứng khoán, phí đăng thông báo chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông và các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ khác.


Đồng thời, cũng qua Bảng số liệu 2.1, chỉ ra rằng ở các doanh nghiệp trên không có phát sinh chi phí thuế TNDN hoãn lại. Điều đó, có nghĩa là không có phát sinh chênh lệch tạm thời ở các doanh nghiệp trên.

2.2. Vận dụng chuẩn mực kế toán và chế độ thuế thu nhập doanh nghiệp trong công tác kế toán
2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu

Như chúng ta đã biết, chuẩn mực kế toán số 17-  thuế TNDN được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế TNDN mà chủ yếu là thuế TNDN hoãn lại, nhưng trong thực tế chuẩn mực này gần như không được vận dụng, nó chỉ tồn tại trên lý thuyết chứ không có tính thực tiễn cao, một bằng chứng cụ thể là ở các doanh nghiệp trên không có phát sinh chi phí thuế TNDN hoãn lại mặc dù đó là các doanh nghiệp đã niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán. Câu hỏi được đặt ra là: Phải chăng chuẩn mực kế toán số 17 quá khó, quá phức tạp dẫn đến các doanh nghiệp không áp dụng hay do các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến mục tiêu quản trị chi phí thuế TNDN?.

Hơn nữa, trong báo cáo tài chính có phần báo cáo về nghĩa vụ thuế nằm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là nguồn thông tin quan trọng đối với các cơ quan chức năng trong việc xem xét tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, đồng thời cũng cho phép đánh giá khả năng đóng góp của doanh nghiệp cho Nhà nước. Bên cạnh đó, cho thấy những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện chính sách thuế của Nhà nước (tính thuế không hợp lý, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn do phải nộp thuế đầu vào nhưng chậm được khấu trừ...) Thông tin về thuế trên báo cáo tài chính sẽ giúp cho cơ quan chức năng Nhà nước như : cơ quan tài chính, cơ quan thuế, ngân hàng... có những biện pháp thích ứng để tác động đến việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng cường khả năng đóng góp cho Nhà nước. Đặc biệt đối với cơ quan thuế, thì báo cáo tài chính cung cấp thông tin về thực trạng tài chính của đối tượng nộp thuế để qua đó xác định phù hợp phương pháp hành thu nhằm thu đủ, thu đúng, hạn chế khả năng thất thu và không gây những khó khăn tài chính nhất thời cho doanh nghiệp.

Như vậy, câu hỏi được đặt ra đâu là mối quan tâm hàng đầu của nhà kế toán và nhà quản trị của các doanh nghiệp có quy mô khác nhau (vừa và nhỏ, lớn) và các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong quá trình lập báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp? Thật vậy, chúng ta cần phải nhận diện mục tiêu ưu tiên của báo cáo tài chính theo quy mô và loại hình của doanh nghiệp. Thông thường, những ngân hàng ở những tỉnh và thành phố nhỏ có thói quen xem xét báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được lập cho mục tiêu thuế, vì họ cho rằng tính tin cậy của báo cáo tài chính cao hơn do có sự kiểm tra của cơ quan thuế và không có nhu cầu xem xét ảnh hưởng của những thông tin tài chính cho các mục tiêu khác. Do đó, các nhà kế toán có xu hướng lựa chọn chính sách kế toán theo các quy định của luật thuế hơn là tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Vậy thì các doanh nghiệp thiết lập báo cáo tài chính cho mục tiêu thuế nhằm tối thiểu hoá chi phí thuế và đảm bảo mục tiêu quyết toán thuế hay cho các mục tiêu khác? 

Mục tiêu ưu tiên của báo cáo tài chính sẽ được đo lường theo quy mô của doanh nghiệp, vì bản chất của động cơ và mục tiêu của chính sách kế toán là khác nhau ở các doanh nghiệp có quy mô khác nhau (nhỏ, vừa, lớn, công ty niêm yết, tổng công ty...) Thật vậy, trong khi các công ty lớn, các công ty cổ phần niêm yết luôn nhấn mạnh đến hệ quả tài chính của các quyết định ( như ảnh hưởng đến phân chia cổ tức, giá cổ phiếu, giữ mối quan hệ với khách hàng....), các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH lại ưu tiên tối ưu thuế trong hoạt động quản trị, điều hành. Như vậy, quy mô và loại hình của doanh nghiệp có thể có ảnh hưởng đến việc cảm nhận tính hữu ích của báo cáo tài chính và từ đó, có ảnh hưởng đến việc lựa chọn các chính sách kế toán. 

Phân tích chương 1 cho thấy tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ giữa kế toán và thuế ở nước ta. Thuế từ rất lâu luôn là một nhân tố quan trọng có tính quyết định đến việc xây dựng chế độ kế toán cũng như ảnh hưởng quyết định đến hành vi của nhà kế toán ở các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH. Một khi tồn tại mối liên kết chặt chẽ giữa kế toán và thuế, quản trị chi phí thuế dựa vào kế toán là một cách tiếp cận tối ưu đối với  các nhà quản trị trong doanh nghiệp [17]

Về vấn đề nghiên cứu mối liên kết giữa kế toán và thuế ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đã có nghiên cứu của TS Nguyễn Công Phương (2010) và Ths. Huỳnh Thị Mỹ Dung (2010). Kết luận trong những nghiên cứu đó là ở Việt Nam, kế toán và thuế có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Xu hướng này giống với các nước Châu Âu. Trong luận văn này tác giả nghiên cứu về kế toán và thuế, nhưng dưới góc độ nghiên cứu hành vi cụ thể của người làm công tác kế toán trong thực tiễn. Đó là người làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp lựa chọn chính sách kế toán để xác định doanh thu và chi phí trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế như thế nào? Liệu có sự khác biệt về lựa chọn chính sách kế toán để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế hay không?. Từ đó, có thể cho thấy, thuế là một nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn chính sách kế toán ở các doanh nghiệp hay không? 


Dựa vào những lập luận trên đây, đề tài đặt ra 3 câu hỏi nghiên cứu sau:

- Thứ nhất: Thuế có phải là mục tiêu ưu tiên của việc lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp? Mục tiêu này có khác nhau giữa các doanh nghiệp theo quy mô và loại hình doanh nghiệp hay không ?


- Thứ hai: Các doanh nghiệp vận dụng chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng như thế nào? Có sự khác biệt về việc vận dụng chuẩn mực và luật thuế TNDN ở các loại hình doanh nghiệp không?


- Thứ ba: Có sự khác biệt hay không về lựa chọn chính sách kế toán để lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế ở các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng ? Việc lựa chọn này có khác biệt giữa các doanh nghiệp theo quy mô hay không?





2.2.2 Phương pháp nghiên cứu


Để đo lường ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn chính sách kế toán, cần quan tâm đến quá trình quyết định có liên quan đến việc ghi nhận kế toán và trình bày báo cáo. Lựa chọn một phương pháp kinh nghiệm có thể kiểm định ảnh hưởng của thuế đối với kế toán trong quá trình lựa chọn chính sách kế toán. Tuy nhiên, đây là một công việc không dễ dàng. Mặt khác, nghiên cứu về chính sách kế toán luôn phải xem xét đến hàng loạt các biến ngoài thuế có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chính sách kế toán. Để phân tích động cơ lập báo cáo tài chính cho một mục tiêu cụ thể nào đó, phương pháp điều tra được chọn vì lĩnh vực thuế là một chủ đề rất nhạy cảm, rất khó tiếp cận nguồn thông tin của doanh nghiệp.
2.2.2.1 Chọn mẫu
+ Doanh nghiệp điều tra

Để tìm hiểu sự ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp chúng ta cần đi sâu nghiên cứu nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân.v.v...


Quy mô của doanh nghiệp cũng phần nào nói lên sự yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ và kỹ năng của người làm công tác kế toán. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp có quy mô khác nhau thì mục tiêu hướng đến cũng khác nhau.



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


+ Người được điều tra

Đối tượng điều tra là những cán bộ kế toán, cán bộ lãnh đạo am hiểu về thuế và các chính sách kế toán, đã từng làm việc trực tiếp hoặc tham gia chỉ đạo công tác kế toán và thuế của doanh nghiệp. Người được điều tra làm việc trong các bộ phận như giám đốc, phó giám đốc hoặc kế toán trưởng doanh nghiệp đã có nhiều năm làm công tác kế toán, thuế. Trình độ đào tạo (cao đẳng, đại học, sau đại học) một phần cũng nói lên sự hiểu biết của người được điều tra về chính sách thuế và công tác kế toán ở doanh nghiệp.
2.2.2.2 Bảng câu hỏi điều tra

Bảng câu hỏi điều tra không thể cung cấp đầy đủ thông tin và thông tin được cung cấp mang tính chủ quan của người trả lời (đây là hạn chế chung của phương pháp điều tra). Nhưng nó cho phép thu nhận được ý kiến của người trả lời về quá trình  quyết định lựa chọn chính sách kế toán dưới tác động của luật thuế ở doanh nghiệp.


Bảng câu hỏi điều tra gồm có hai phần: Ngoài phần thông tin chung về người trả lời và doanh nghiệp mà họ đang làm việc, phần còn lại liên quan đến sự nhận thức của người trả lời về hai khái niệm thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán.


Trên cơ sở nhận thức như vậy, họ biểu hiện ra bên ngoài cụ thể bằng hành động thông qua công việc thực tế là họ dựa vào chuẩn mực và chế độ kế toán hay luật thuế TNDN để lập báo cáo tài chính. Và nếu họ dựa vào chuẩn mực kế toán thì nguyên nhân do đâu? và ngược lại nếu họ dựa vào luật thuế TNDN thì nguyên nhân do đâu?. Đồng thời cũng khảo sát mục tiêu của việc lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu nào nhất. Dưới đây tóm tắt nội dung của bảng câu hỏi:


Câu 1 liên quan đến hai khái niệm lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Mục tiêu câu hỏi này là xem xét nhận thức của người trả lời về hai khái niệm này là giống nhau hoàn toàn, giống nhau một phần, hay khác nhau hoàn toàn. 


Câu hỏi số 2 nhằm thu thập thông tin về mục tiêu lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp, trong đó có mục tiêu thuế. 

Câu 3 tìm hiểu xem trong thực tế doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính dựa vào quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán, hoặc quy định của luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn thực hiện. Mục tiêu câu hỏi này là khảo sát xem bao nhiêu phần trăm các doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính dựa trên chế độ và chuẩn mực kế toán hay dựa trên luật thuế TNDN. Và liệu rằng, sự nhận thức về hai khái niệm lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có ảnh hưởng đến hành động của họ trong công tác kế toán và thuế ở doanh nghiệp không?


Mục tiêu câu hỏi số 4 là xem xét việc lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp dựa vào chế độ và chuẩn mực kế toán  như thế nào? Có 2 phương án có thể (1) là cần thiết vì chuẩn mực này giúp cho doanh nghiệp quản trị chi phí thuế TNDN; (2) làm cho thông tin về thuế TNDN trên báo cáo tài chính được trung thực, hợp lý hơn. 


Câu hỏi số 5 nhằm thu thập thông tin về việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn như thế nào? Có 2 phương án: (1) cần thiết vì luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng; (2) giúp cho công việc của kế toán trở  nên dễ dàng , đơn giản hơn vì phục vụ cho cả công tác lập báo cáo thuế 


Câu số 6 khảo sát việc vận dụng các phương pháp, nguyên tắc của kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Mục tiêu của câu này là xem xét việc vận dụng các phương pháp, nguyên tắc của kế toán có giống nhau hay không giữa việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Nếu giống nhau nghĩa là kế toán phụ thuộc vào thuế, nếu giống nhau một phần thì kế toán và thuế có phần độc lập, nếu hoàn toàn khác nhau thì kế toán và thuế hoàn toàn độc lập. Trong trường hợp giống nhau thì lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế bằng nhau (nghĩa là ETR= STR)

Như ở trên đã nói, lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế khác nhau là do chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời gây nên. Trong đó, chênh lệch tạm thời phát sinh là do thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập hoặc chi phí của kế toán khác với thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập hoặc chi phí theo quy định của luật thuế. Chính vì vậy, các tiêu chí (xác định giá gốc hàng nhập kho;  xác định giá trị hàng xuất kho; lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; lãi vay; xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái; xác định nguyên giá tài sản cố định; khấu hao tài sản cố định; lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm; lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm; trích trước các khoản chi phí; phân bổ các loại chi phí cần phân bổ; chi phí nghiên cứu và triển khai; ghi nhận doanh thu bán hàng thông thường; ghi nhận doanh thu bán hàng trả trước cho nhiều kỳ; ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính trong bán hàng trả góp; doanh thu trong kỳ theo tiến độ của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu tiền lãi) được sử dụng vào nghiên cứu nhằm mục tiêu xem xét và khảo sát sự giống nhau hay khác nhau giữa các phương pháp, thủ tục, nguyên tắc được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế. 

Nếu các phương pháp, thủ tục, nguyên tắc được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau. Điều này có nghĩa là lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế giống nhau, từ đây suy ra kế toán và thuế liên kết chặt chẽ với nhau. 

Nếu các phương pháp, thủ tục, nguyên tắc được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế là giống nhau một phần. Điều này có nghĩa là lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có phần khác nhau. 

Nếu các phương pháp, thủ tục, nguyên tắc được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế khác nhau hoàn toàn thì lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế hoàn toàn khác nhau. Từ đây, có thể kết luận kế toán và thuế độc lập nhau.

2.2.2.3 Xử lý số liệu

Bảng câu hỏi điều tra được thu hồi, sắp xếp, phân loại và xử lý thông qua phần mềm SPSS. Các chỉ tiêu được tính toán để kiểm định lại các câu hỏi được đặt ra bao gồm: số trung bình, độ lệch chuẩn, số phần trăm, P-value, kiểm định Chi bình phương, kiểm định Kruskal Wallis, kiểm định Mann Whitney ….. 


Trước khi tiến hành xử lý số liệu, sự độc lập lẫn nhau của các câu hỏi trong bảng câu hỏi được kiểm tra bằng cách sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha thông qua sự trợ giúp của phần mềm SPSS. Hệ số Alpha ở đây tính được là 0,743. Giá trị này nằm trong giới hạn chấp nhận được là từ 0,7 đến 0,85.  

Kết quả xử lý số liệu được trình bày ở mục tiếp theo.
2.2.3 Kết quả xử lý số liệu
2.2.






3.1 Thông tin về doanh nghiệp điều tra và người trả lời
Bảng 2.2: Loại hình doanh nghiệp

	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Công ty có vốn nhà nước chi phối 
	15
	7,9

	2
	CTCP
	39
	20,5

	3
	CT TNHH 
	114
	60

	4
	DNTN
	22
	11,6

	Tổng
	190
	100



Trong 550 phiếu phát ra, số phiếu thu vào là 272 phiếu trong đó có 190 phiếu đạt yêu cầu và 82 phiếu không hợp lệ. Trong số 190 doanh nghiệp có 15 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (chiếm tỷ lệ 7,9%); 39 công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 20,5%); 114 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm tỷ lệ 60%), và số lượng doanh nghiệp tư nhân  là 22 (chiếm tỷ lệ  11,6%). Số liệu minh hoạ ở bảng 2.2

Trong 190 doanh nghiệp điều tra, có 48 doanh nghiệp có quy mô lớn (vốn > 10 tỷ hoặc số lượng cán bộ nhân viên > 300 người), (chiếm tỷ lệ 25,3%); và 142 doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ 74,7% (Bảng 2.3)

Bảng 2.3: Quy mô doanh nghiệp

	STT
	Quy mô doanh nghiệp
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Quy mô lớn
	48
	25,3

	2
	Quy mô vừa và nhỏ
	142
	74,7

	Tổng
	190
	100


Bảng 2.4: Bộ phận công tác

	STT
	Bộ phận công tác
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Kế toán –tài chính
	179
	94,2

	2
	Ban giám đốc
	11
	5,8

	Tổng
	190
	100



Bảng 2.4 cho thấy trong số doanh nghiệp khảo sát có 179 người trực tiếp làm công tác kế toán, chiếm tỷ lệ 94,2%, có 11 người làm việc trong ban giám đốc tham gia quản lý kế toán ở đơn vị chiếm tỷ lệ 5,8%

Kết quả điều tra cho thấy, người làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp đa số có trình độ tốt nghiệp đại học (Bảng số 2.5). Theo số liệu khảo sát, có 73 người làm công tác kế toán có trình độ cao đẳng, chiếm tỷ lệ 38,4%; trình độ đại học có 101 người, chiếm tỷ lệ 53,2%, có 1 người trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 0,5%; còn lại là trình độ trung cấp 15 người, chiếm tỷ lệ 7,9%

Bảng 2.5: Trình độ đào tạo của người trả lời
	STT
	Trình độ đào tạo
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Cao đẳng 
	73
	38,4

	2
	Đại học
	101
	53,2

	3
	Sau đại học
	1
	0,5

	4
	Khác (trung cấp)
	15
	7,9

	Tổng
	190
	100




Qua số liệu trên, có thể thấy rằng đa số người làm công tác kế toán ở trong doanh nghiệp có trình độ cao. Kết quả này sẽ góp phần nâng cao chất lượng của các câu trả lời. 
2.2.3.2 Sự hiểu biết của người trả lời về kế toán và thuế

Bảng 2.6: Bộ phận công tác và sự hiểu biết về LNKT và TNCT
	Sự hiểu biết về hai khái niệm LNKT và TNCT
	Bộ phận công tác
	Tổng

	
	Kế toán tài chính
	Ban giám đốc
	

	
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	33
	18,4
	2
	18,2
	35
	18,4

	Giống nhau một phần
	67
	37,4
	5
	45,5
	72
	37,9

	Hoàn toàn khác nhau
	79
	44,1
	4
	36,4
	83
	43,7

	Tổng
	179
	100
	11
	100
	190
	100

	Giá trị trung bình
	2,26
	2,18
	

	
	

	
	

	
	


Thang đo Likert 3 cấp: "1" là hoàn toàn giống nhau; "2" giống nhau một phần;"3" là hoàn toàn khác nhau


Kết quả ở Bảng 2.6 cho thấy rằng, có 35 ý kiến trả lời LNKT và TNCT là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau (chiếm tỷ lệ 18,4%), trong đó số người làm ở bộ phận kế toán tài chính là 33 người (chiếm tỷ lệ 18,4%) và 2 người làm ở ban giám đốc (chiếm tỷ lệ 18,2%). Bên cạnh đó, có 72 ý kiến cho rằng LNKT và TNCT giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 37,9%) có 67 người (chiếm tỷ lệ 37,4%) làm ở trong bộ phận kế toán tài chính và 5 người làm ở ban giám đốc, chiếm tỷ lệ 45,5%.  Có 83 ý kiến cho rằng LNKT và TNCT khác nhau hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 43,7%) trong đó có 79 người đang công tác ở bộ phận kế toán tài chính, chiếm tỷ lệ 44,1% và 4 người công tác ở ban giám đốc (chiếm tỷ lệ 36,4%).

Số liệu ở Bảng 2.6 chỉ ra rằng, những người công tác ở bộ phận kế toán tài chính có sự hiểu biết về kế toán và thuế lớn hơn những người làm việc trong ban giám đốc (2,26>2,18). Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ những người công tác ở bộ phận kế toán tài chính thì thường xuyên tác nghiệp hàng ngày, những thay đổi trong chính sách thuế và kế toán thì những người làm việc ở bộ phận kế toán tài chính thường cập nhật trước. Chính vì vậy, sự hiểu biết của họ về kế toán và thuế lớn hơn những người làm việc ở trong ban giám đốc. 

Kết quả xử lý ở Bảng 2.7 cho thấy :

Trong số 35 người cho rằng lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế hoàn toàn giống nhau, chiếm tỷ lệ 18,4%,có 18 người có trình độ cao đẳng (chíêm tỷ lệ 24,7%); có 15 người có trình độ đại học (chiếm tỷ lệ 14,9%); có 2 người trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 13,3%)


Lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế giống nhau một phần có 72 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 37,9%) trong đó có 25 người có trình độ cao đẳng, chíêm tỷ lệ 34,2%; có 38 người có trình độ đại học (chiếm tỷ lệ 37,6%); 9 người có trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 60%).


Số ý kiến trả lời lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau là 83 ý kiến (chiếm tỷ lệ 43,7%), trong đó có 30 người có trình độ cao đẳng (chíêm tỷ lệ 41,1%); 48 người có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 47,5%; 1 người có trình độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 100%); 4 người có trình độ trung cấp, chiếm tỷ lệ 26,7%. Số liệu ở bảng 2.7

Nhìn chung, số ý kiến cho rằng hai khái niệm lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế hoàn toàn khác nhau chiếm tỷ lệ cao nhất 43,7 
Bảng 2.7: Trình độ đào tạo và sự hiểu biết về LNKT và TNCT

	Sự hiểu biết về hai khái niệm LNKT và TNCT
	Trình độ đào tạo
	Tổng



	
	Cao đẳng 
	Đại học
	Sau đại học
	Khác
	

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Hoàn toàn giống nhau
	18
	24,7
	15
	14,9
	0
	0
	2
	13,3
	35
	18,4

	Giống nhau một phần
	25
	34,2
	38
	37,6
	0
	0
	9
	60,0
	72
	37,9

	Hoàn toàn khác nhau 
	30
	41,1
	48
	47,5
	1
	100
	4
	26,7
	83
	43,7

	Tổng
	73
	100
	101
	100
	1
	100
	15
	100
	190
	100

	Giá trị trung bình
	2,16
	2,32
	3,00
	2,13
	
	

	
	


Thang đo Likert 3 cấp: "1" là hoàn toàn giống nhau; "2" giống nhau một phần;"3" là hoàn toàn khác nhau


Trình độ đào tạo của người trả lời và sự hiểu biết của họ về kế toán và thuế có mối quan hệ với nhau. Với người có trình độ cao (sau đại học) thì cho rằng hai khái niệm LNKT và TNCT là hoàn toàn khác nhau (trung bình=3); những người có trình độ đại học thì cho rằng có giống nhau một phần nhưng trung bình =2,32 > 2,16 của những người có trình độ cao đẳng; những người có trình độ trung cấp thì có trung bình nhỏ nhất  = 2,13. Điều này, có thể nói lên một ý rằng, trình độ càng cao thì sự hiểu biết về kế toán và thuế càng cao. Số liệu minh họa ở Bảng 2.7
2.2.3.3 Về mục tiêu ưu tiên của báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính được lập nhắm đến các mục tiêu khác nhau, nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông và các bên góp vốn, cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, cho quản trị doanh nghiệp


Kết quả xử lý ở Bảng 2.8 cho thấy:


- Về tổng quan, mục tiêu ưu tiên nhất của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là cung cấp thông tin cho chính doanh nghiệp và nhà quản trị doanh nghiệp (trung bình =4,29, độ lệch chuẩn = 1,24), tiếp theo là ưu tiên cho cơ quan thuế (trung bình = 4,23, độ lệch chuẩn =1,25); mục tiêu ít ưu tiên nhất là cung cấp thông tin cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng (trung bình =3,43), độ lệch chuẩn 1,37.

- Đánh giá mục tiêu ưu tiên của báo cáo tài chính theo từng loại hình doanh nghiệp, kết quả cho thấy:


Đối với Công ty có vốn nhà nước chi phối: việc lập báo cáo tài chính nhằm mục tiêu ưu tiên nhất cho quản trị doanh nghiệp, thể hiện số trung bình = 4,67, độ lệch chuẩn tương đối nhỏ = 0,62. Chứng tỏ độ hội tụ quanh giá trị trung bình là lớn. Tiếp theo đó là ưu tiên cho cơ quan thuế (trung bình = 4,07, độ lệch chuẩn = 0,96), ít ưu tiên nhất cho cổ đông và các bên góp vốn (trung bình =2,67, độ lệch chuẩn = 1,68)


Đối với công ty cổ phần (CTCP) mặc dù cổ đông và các bên góp vốn là nhóm đối tượng quan trọng trong việc ưu tiên cung cấp thông tin kế toán nhưng mục tiêu ưu tiên nhất vẫn là cho cơ quan thuế (trung bình = 4,36, độ lệch chuẩn = 0,96); tiếp đến là ưu tiên cho nhà quản trị doanh nghiệp (trung bình =4,23, độ lệch chuẩn = 1,25), ít ưu tiên nhất cho cơ quan quản lý nhà nước (trung bình =3,59)


Đối với công ty TNHH: Thông tin kế toán trên báo cáo tài chính nhằm cung cấp chủ yếu cho cơ quan thuế (trung bình=4,21, độ lệch chuẩn = 1,35), tiếp đến là cho nhà quản trị của doanh nghiệp (trung bình = 4,19, độ lệch chuẩn = 1,36), ít ưu tiên nhất cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng (trung bình =3,45, độ lệch chuẩn = 1,34)

Bảng 2.8:Việc lập báo cáo tài chính ở doanh nghiệp nhằm đáp ứng những nhu cầu nào sau đây (1-ít ưu tiên nhất; 5 là ưu tiên nhất)
	Loại hình doanh nghiệp
	Chỉ tiêu
	Cổ đông, các bên góp vốn
	Cơ quan thuế
	Cơ quan quản lý nhà nước
	Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
	Chính doanh nghiệp và nhà quản trị của doanh nghiệp

	Công ty có vốn NN chi phối
	N
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Trung bình 
	2,67
	4,07
	3,87
	3,33
	4,67

	
	Độ  lệch chuẩn 
	1,68
	0,96
	1,25
	1,18
	0,62

	CT CP
	N
	39
	39
	39
	39
	39

	
	Trung bình 
	4,21
	4,36
	3,59
	3,79
	4,23

	
	Độ  lệch chuẩn 
	1,36
	0,96
	1,41
	1,20
	1,25

	Công ty TNHH
	N
	114
	114
	114
	114
	114

	
	Trung bình 
	3,73
	4,21
	3,74
	3,45
	4,19

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,49
	1,35
	1,42
	1,34
	1,36

	DNTN
	N
	22
	22
	22
	22
	22

	
	Trung bình 
	3,82
	4,23
	3,09
	2,77
	4,64

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,59
	1,34
	1,60
	1,69
	0,79

	Tổng
	N
	190
	190
	190
	190
	190

	
	Trung bình 
	3,75
	4,23
	3,64
	3,43
	4,29

	
	Độ  lệch chuẩn 
	1,52
	1,25
	1,43
	1,37
	1,24

	Chi Square
	22,348
	19,147
	15,354
	27,214
	10,078

	Bậc tự do
	12
	12
	12
	12
	12

	P-value
	0,034 **
	0,085
	0,223
	0,007**
	0,609



Đối với DNTN: Báo cáo tài chính được lập chủ yếu nhằm cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp (trung bình = 4,64, độ lệch chuẩn = 0,79). Ưu tiên tiếp theo là cơ quan thuế (trung bình = 4,23, độ lệch chuẩn = 1,34), ít ưu tiên nhất là ngân hàng và các tổ chức tín dụng (trung bình = 2,77, độ lệch chuẩn = 1,69)


Như trên đã phân tích, sự ưu tiên của báo cáo tài chính trong việc cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp có sự khác nhau. Nhưng về mặt tổng thể, các loại hình doanh nghiệp có xu hướng lập báo cáo tài chính ưu tiên cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, chính doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo tài chính ít ưu tiên cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Điều này có thể được giải thích bởi các lý do sau:

* Quy mô doanh nghiệp


Hiện nay, trong cả nước có 95% doanh nghiệp là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (Cao Sỹ Kiêm- Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam). Thật vậy, trong 190 doanh nghiệp được điều tra thì có đến 142 doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, trong số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có đến 99 công ty TNHH và 21 DNTN. Vì đây là các doanh nghiệp chủ yếu do tư nhân sở hữu nên thông tin của báo cáo tài chính chủ yếu cung cấp cho chính họ. Hơn thế nữa, họ luôn quan tâm đến lợi ích của mình, trong khi đó thuế TNDN là một loại chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra nên thông thường thông tin của kế toán có xu hướng cung cấp cho cơ quan thuế và làm thế nào để chi phí đó càng thấp càng tốt. Thậm chí, các công ty lập báo cáo tài chính để đối phó với cơ quan thuế nhằm quyết toán cho  xong[31].

* Trình độ và đội ngũ nhân viên kế toán


Do quy mô của các doanh nghiệp chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ nên các ông chủ có xu hướng chỉ cần tuyển nhân viên kế toán ở trình độ trung bình hoặc thấp và thậm chí là nhân viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ như : nhân viên văn thư kiêm nhân viên kế toán (để tiết kiệm chi phí tiền lương). Đặc biệt hơn là có một số doanh nghiệp thuê kế toán theo mùa vụ. Vì vậy, đội ngũ kế toán trong các doanh nghiệp này không ổn định, hệ thống kế toán manh mún, hoạt động kém hiệu quả và thông tin do kế toán cung cấp không kịp thời để ra các quyết định. Hơn thế nữa, theo nghiên cứu của TS. Trần Đình Khôi Nguyên chủ doanh nghiệp không biết sử dụng thông tin kế toán cho công tác quản lý ở doanh nghiệp (chiếm 47,1%).


Thực tế cho thấy, ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, còn rất nhiều nhân viên kế toán được ví như ‘‘con nai vàng ngơ ngác’’ khi nghe nói đến chế độ và chuẩn mực kế toán. Việc ghi chép các số liệu phát sinh gần như mang tính tường thuật. Đến cuối tháng, khi nộp báo cáo thuế, kế toán tự ‘‘chế biến’’ số liệu cho hợp lý để đảm bảo yêu cầu của cơ quan thuế nên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này không có ý nghĩa tham khảo.  


 Thông thường, trình độ của nhân viên kế toán thấp thì sự hiểu biết về kế toán và thuế cũng thấp nên những nhân viên kế toán có xu hướng làm theo ý chí của ông chủ. Bên cạnh đó, nhân viên kế toán còn chịu sự áp lực về công ăn việc làm nên họ làm miễn là lập báo cáo tài chính thỏa mãn ý chí của chủ doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, đa phần các công ty TNHH và DNTN hoạt động kinh doanh mang tính chất ‘‘gia đình trị’’ nên nhân viên kế toán thường là người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết nên họ làm việc theo khuynh hướng của ông chủ và đáp ứng mục tiêu thuế. Thông tin kế toán trong những công ty này gần như là  ‘‘kế toán nội bộ’’ vì chủ yếu phục vụ cho chủ doanh nghiệp.

* Hai hệ thống sổ cùng tồn tại 


Hệ thống thứ nhất được gọi là "kế toán nội bộ" chỉ có chủ doanh nghiệp được biết. Đó là hệ thống "sổ chợ", không tuân theo bất kỳ quy định nào của pháp luật. Mục tiêu của hệ thống này là cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp. 


Hệ thống thứ hai được gọi là "kế toán thuế". Hệ thống này, về hình thức, theo đúng quy định của pháp luật nhưng thông tin, số liệu trong đó hoàn toàn không phản ánh đúng thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu của hệ thống này là để đối phó với cơ quan thuế khi kiểm tra quyết toán. Chính vì vậy, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ xảy ra hiện tượng "lãi thật, lỗ giả". Không ít doanh nghiệp, sau một số năm hoạt động số lỗ cộng dồn lớn hơn nhiều lần vốn điều lệ nhưng chủ doanh nghiệp vẫn rất nhiều tiền để mua bán bất động sản và mua sắm các tài sản đắt tiền. 

* Doanh nghiệp thờ ơ với Luật


Về việc quản lý nhà nước đối với công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành và có hiệu lực. Song, việc triển khai Luật vào thực tiễn của các doanh nghiệp chưa được quan tâm. Công tác kiểm tra kế toán theo các điều 35 đến điều 38 của Luật Kế toán chưa được triển khai. Cho đến nay, chỉ có cơ quan thuế quan tâm, kiểm tra công tác kế toán của doanh nghiệp. Song, việc kiểm tra công tác kế toán ở các doanh nghiệp của cơ quan thuế chỉ nhằm mục đích thu thuế, do đó không thể toàn diện. Hơn nữa, theo quy định hiện hành, cơ quan thuế không có thẩm quyền trong việc xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. 

Bên cạnh đó, thiếu sự giám sát, chế tài của các cơ quan chức năng trong việc vận dụng các chuẩn mực kế toán là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp thờ ơ với Luật Kế toán. Vì vậy, họ có xu hướng lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan thuế (vì cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra).


Không ít các doanh nghiệp, sau hai ba năm hoạt động, khi có thanh tra thuế mới vội vàng  ‘‘chạy’’ để lập lại các sổ kế toán và báo cáo tài chính. 

* Quy định của pháp luật


Ở nước ta hiện nay, ngoại trừ các công ty cổ phần; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức có hoạt động tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; ngân hàng  và Quỹ hỗ trợ phát triển, các doanh nghiệp còn lại như : công ty TNHH, DNTN... đều‘‘thoát khỏi’’ kiểm toán báo cáo tài chính. Vì theo ông Bùi Văn Mai – Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán của Bộ Tài chính các loại hình doanh nghiệp này ‘‘tự chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính của mình’’ Chính vì vậy, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này được lập như thế nào thì tùy thuộc vào nhận thức chủ quan của chủ doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến vai trò quản lý của kế toán mà họ xem kế toán như là một phương tiện để kê khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế[16].

* Quy định cho vay của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng 


Phần lớn các ngân hàng và tổ chức tín dụng của Việt Nam thực hiện hoạt động cho doanh nghiệp vay tiền khi doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện về tín dụng. Trong số đó, có một quy định là ‘‘phải có tài sản thế chấp’’. Theo bà Dương Thị Hải Hà, GĐ Công ty TNHH Hải Gia: “Ngân hàng chỉ cho vay khi doanh nghiệp có tài sản thế chấp. Vì vậy, mặc dù đã có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay ngắn hạn nhưng chúng tôi chỉ có cách “đứng ngắm” nguồn vốn từ ngân hàng’’. (Thời báo Kinh tế VN tháng 03/2006). Điều này, có thể nói lên một ý rằng, đa phần các doanh nghiệp khi đi vay đã có tài sản thế chấp nên các ngân hàng thường không cần xem xét kỹ báo cáo tài chính của doanh nghiệp đi vay. Thậm chí, khi ngân hàng có yêu cầu nộp báo cáo tài chính thì thực ra họ vẫn muốn báo cáo tài chính mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế (độ tin cậy cao hơn). Hay nói cách khác, thông tin kế toán thể hiện trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ít ưu tiên cung cấp cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng mà chủ yếu cung cấp cho cơ quan thuế.

* Các chuẩn mực kế toán nói chung và VAS 17 nói riêng quá khó hiểu


Theo nghiên cứu của TS Trần Đình Khôi Nguyên (2010), các chuẩn mực kế toán quá khó hiểu cho các doanh nghiệp vận dụng (41,8%). Thật vậy, các kế toán viên không cần quan tâm đến nội dung chuẩn mực, vì họ cho rằng chuẩn mực kế toán có quá nhiều khái niệm và thuật ngữ mới mẻ. Trong khi đó, họ quan tâm đến các thông tư hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành vì thông tư hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn. Thông thường, các thông tư hướng dẫn thường phục vụ cho mục tiêu thuế hơn là mục tiêu kế toán. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải luôn cân nhắc mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra và lợi ích đạt được, vì chuẩn mực kế toán khó hiểu nên doanh nghiệp muốn vận dụng thì phải đầu tư nhiều chi phí (thuê tư vấn chẳng hạn), nhưng kết quả đạt được là gì ?. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không công bố báo cáo tài chính rộng rãi, không huy động vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, yêu cầu trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính cũng không cần thiết. Tốt hơn hết là họ vận dụng các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cho mục tiêu thuế. 
* Trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp

Số chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trình độ từ giáo dục phổ thông trở xuống khá lớn (49%); trình độ trung cấp chuyên nghiệp (28%); trình độ đại học (20%); và sau đại học chưa đến (3%) [15]. Từ kết quả này, có thể thấy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chủ doanh nghiệp còn khá thấp. Khi khởi nghiệp, phần lớn chủ doanh nghiệp đều dựa trên tri thức vận hành (kiến thức, kỹ năng sản xuất ra sản phẩm cụ thể) hình thành qua kinh nghiệm, rất thiếu tri thức chiến lược và khả năng quản lý. Trong khi đó, gần 90% chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhận luôn vai trò là người quản lý điều hành nên quyền lực quản trị tập trung gần như tuyệt đối. Chính vì thiếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên họ chủ yếu thực hiện mục tiêu ngắn hạn, ứng phó với thị trường, nhằm vào lợi nhuận trước mắt mà không nhìn thấy mục tiêu lâu dài. Họ không hiều được kế toán là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản lý và điều hành doanh nghiệp. Họ chỉ nhắm vào lợi nhuận trước mắt nên có một số chủ doanh nghiệp nêu vấn đề “làm sao tối đa hóa lợi nhuận, nhưng tối thiểu hóa số thuế phải nộp” và báo cáo như thế nào nhằm đảm bảo yêu cầu cho mục đích thuế khi quyết toán là tốt rồi [32]. Từ tư duy quản lý như vậy nên kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu phục vụ cho mục tiêu thuế hơn là mục tiêu kế toán. 

Vấn đề đặt ra là, sự ưu tiên và ít ưu tiên của báo cáo tài chính có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau hay không?


Nhìn chung, các P-value của kiểm định T- test có giá trị lớn hơn 0,1 rất nhiều nên sự tương quan giữa các biến theo quy mô là tương đối lớn (trừ nội dung cuối cùng) 

Số liệu ở bảng 2.9 cho ta thấy:

Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ưu tiên cung cấp thông tin cho cổ đông và các bên góp vốn hơn là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (trung bình 3,91 > 3,69). Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ thường các doanh nghiệp có quy mô lớn là các công ty cổ phần hoặc là công ty Nhà nước nắm cổ phần chi phối nên vốn để duy trì hoạt động của đơn vị được huy động từ các cổ đông hoặc các bên góp vốn. Chính vì vậy, thông tin trên BCTC của họ được ưu tiên cung cấp cho cổ đông và các bên góp vốn.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, ưu tiên cung cấp thông tin cho cơ quan thuế ( trung bình 4,23>4,22), tiếp theo đó là ưu tiên cho chính doanh nghiệp và nhà quản trị của doanh nghiệp hơn là các doanh nghiệp có quy mô lớn (trung bình 4,40 > 3,95). Hơn thế nữa, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng ưu tiên cung cấp thông tin cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng (trung bình 3,43>3,41). Điều này hoàn toàn hợp lý với thực tế, bởi lẽ các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH nên thông tin trên báo cáo tài chính chủ yếu cung cấp cho chính các nhà quản trị có lợi ích liên quan  trực tiếp đến doanh nghiệp và tiếp theo đó là cơ quan thuế. Vì thuế là một chi phí không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Bảng 2.9: Mục tiêu báo cáo tài chính theo quy mô
(1- ít ưu tiên nhất; 5 là ưu tiên nhất)

	Nội dung
	Số lượng doanh nghiệp 
	Giá trị trung bình theo quy mô
	Mức ý nghĩa (P-value)  của kiểm định T- test

	
	Quy mô lớn
	Quy mô vừa và nhỏ
	Lớn
	Vừa và nhỏ
	

	Cổ đông, các bên góp vốn
	48
	142
	3,91
	3,69
	0,390

	Cơ quan thuế
	48
	142
	4,22
	4,23
	0,988

	Cơ quan quản lý nhà nước
	48
	142
	3,60
	3,65
	0,833

	Ngân hàng, các tổ chức tín dụng
	48
	142
	3,41
	3,43
	0,931

	Quản trị doanh nghiệp
	48
	142
	3,95
	4,40
	0,032**


 

Do thông tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần trung thực, hợp lý bởi không công khai cung cấp rộng rãi ra bên ngoài như các công ty cổ phần. Họ chỉ cần cung cấp thông tin cho nhà quản trị và đảm bảo được mục tiêu quyết toán thuế. Bên cạnh đó, vốn để duy trì hoạt động của đơn vị thường là vốn vay từ ngân hàng hoặc của các tổ chức tín dụng nên thông tin trên BCTC cũng ưu tiên cung cấp cho đối tượng này.


Cũng xin nói thêm rằng, báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, quy mô vừa và nhỏ đều có xu hướng ưu tiên cho mục tiêu thuế. Vì trung bình 4,23 và 4,22 không khác nhau lắm. Hay nói cách khác, thuế là mục tiêu ưu tiên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, thuế có ảnh hưởng đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp khi lập và trình bày báo cáo tài chính.


Để củng cố thêm kiểm định T- test, kiểm định phi tham số Mann - Whitney được sử dụng và cho kết quả trong bảng 2.10
Bảng 2.10: Kiểm định Mann-Whitney về mục tiêu BCTC theo quy mô

	
	Cổ đông, các bên góp vốn
	Cơ quan thuế
	Cơ quan  QLNN
	Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
	Chính doanh nghiệp và nhà quản trị doanh nghiệp

	Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp.Sig
	2 985,5

13 138,5

-1,379

0,168
	3 022,5

4 198,5

-1.364

0,173
	3 187,5

4 363,5

-0,697

0,486
	3 292

4 468

-0,362

0,718
	2 788,5

3 964,5

-2,298

0,022**



Như vậy, cả hai công cụ thống kê được sử dụng cho cùng một kết quả (bảng 2.9 và bảng 2.10) 

2.2.
3.4 Tình hình lập và trình bày báo cáo tài chính 

* Cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính


Trong số 190 doanh nghiệp được điều tra, có 59 doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính dựa vào quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán (chiếm tỷ lệ 31,1%); có 10 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 5,2%) lập và trình bày báo cáo tài chính dựa vào quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp; có 121 doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính dựa vào quy định của chế độ, chuẩn mực kế toán và quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 63,7%). Số liệu được trình bày ở Bảng 2.11


Bảng 2.11: Lập và trình bày báo cáo tài chính
	STT
	Lập và trình bày BCTC dựa vào
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán
	59
	31,1

	2
	Quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	10
	5,2

	3
	Cả chế độ kế toán và chế độ thuế
	121
	63,7

	


Tổng
	190
	100



Kết quả này cho thấy, đa phần các doanh nghiệp dựa vào quy định của cả chế độ kế toán và chế độ thuế để lập và trình bày báo cáo tài chính. Điều đáng lưu ý là có một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp lập báo cáo tài chính dựa vào quy định của thuế hơn là dựa vào quy định của kế toán

* So sánh việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa các loại hình doanh nghiệp


Trong 59 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 31,1% số doanh nghiệp có trong mẫu được điều tra) dựa vào quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán để lập và trình bày báo cáo tài chính, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn của nhà nước chi phối (chiếm tỷ lệ 20%);  12 công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%); 34 công ty TNHH (chiếm tỷ lệ 29,8%); 10 DNTN (chiếm tỷ lệ 45,5%);   


Dựa vào quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp để lập và trình bày báo cáo tài chính có 10 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 5,3% số doanh nghiệp có trong mẫu được điều tra) , thì có 1 công ty có vốn của nhà nước chi phối (chiếm tỷ lệ 6,7%); 1 công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 2,5%); 6 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm tỷ lệ 5,3%) và 2 DNTN (chiếm tỷ lệ 9,1%);   


Có 121 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 63,6% số doanh nghiệp có trong mẫu được điều tra) dựa vào quy định của cả chế độ kế toán và luật thuế thu nhập doanh nghiệp để lập và trình bày báo cáo tài chính, trong đó có 11 công ty có vốn của nhà nước chi phối (chiếm tỷ lệ 73,3%); 26 công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 66,7%); 74 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm tỷ lệ 64,9%); 10 DNTN (chiếm tỷ lệ 45,5%). Số liệu minh hoạ ở Bảng 2.12

Kết quả ở Bảng 2.12 cho thấy rằng, trong tất cả các loại hình doanh nghiệp thì DNTN là loại hình doanh nghiệp dựa vào quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán để lập và trình bày báo cáo tài chính nhiều nhất (chiếm tỷ lệ 45,5%); tiếp theo đó là công ty cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%); tiếp đến là công ty TNHH (chiếm tỷ lệ 29,8%); cuối cùng là công ty có vốn nhà  nước chi phối (chiếm tỷ lệ 20%).
Bảng 2.12:  So sánh việc lập và trình bày BCTC giữa các loại hình doanh nghiệp

	        Lập và trình bày       BCTC
Loại hình

doanh nghiệp
	Quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán
	Quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	Cả chế độ kế toán và chế độ thuế
	Tổng

	DN có vốn nhà nước chi phối
	SL
	3
	1
	11
	15

	
	%
	20
	6,7
	73,3
	100

	CTCP
	SL
	12
	1
	26
	39

	
	%
	30,8
	2,5
	66,7
	100

	Công ty TNHH
	SL
	34
	6
	74
	114

	
	%
	29,9
	5,3
	64,9
	100

	DNTN
	SL
	10
	2
	10
	22

	
	%
	45,5
	9,1
	45,5
	100

	Tổng
	SL
	59
	10
	121
	190

	
	%
	31,1
	5,3
	63,6
	100





Trong khi đó, loại hình doanh nghiệp dựa vào quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp để lập và trình bày báo cáo tài chính nhiều nhất cũng là loại hình DNTN (chiếm tỷ lệ 9,1%); tiếp đến là công ty có vốn nhà nước chi phối (chiếm 6,7%)


Lập và trình bày báo cáo tài chính dựa vào cả chế độ kế toán và chế độ thuế có 73,3% công ty có vốn của nhà nước; 66,7% là công ty cổ phần; 64,9% là công ty TNHH và 45,5% là DNTN.


Như vậy, các loại hình doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính chủ yếu dựa vào cả chế độ kế toán và luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Sự vận dụng chuẩn mực kế toán số 17-thuế thu nhập doanh nghiệp-VAS 17


Mức độ đồng ý về việc vận dụng VAS 17

Trong 190 doanh nghiệp được điều tra, có 21 ý kiến cho rằng việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 là cần thiết vì giúp cho việc quản trị chi phí thuế TNDN (chiếm tỷ lệ 11,1% ở mức độ rất đồng ý); 118 ý kiến trả lời ở mức độ đồng ý, chiếm tỷ lệ 62,1%; không đồng ý có 10 người (chiếm tỷ lệ 5,3%) và 41 người không có ý kiến (chiếm tỷ lệ 21,6%).


Về khía cạnh cho rằng việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 làm cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (có 20 ý kiến trả lời, chiếm tỷ lệ 10,5% ở mức độ rất đồng ý); 123 ý kiến trả lời ở mức độ đồng ý, chiếm tỷ lệ 64,7%; không đồng ý có 8 người (chiếm tỷ lệ 4,2%) và 39 người không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 20,5%. Số liệu được trình bày ở bảng 2.13

Như vậy, hầu hết các doanh nghiệp cho rằng, VAS 17 cần thiết vì giúp cho doanh nghiệp quản trị được chi phí thuế TNDN và thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn. Điều này có thể là do những người trả lời có sự hiểu biết nhất định nào đó về kế toán nói chung và VAS 17 nói riêng. Tuy nhiên, những người trả lời tương đối thận trọng trong việc tập trung ý kiến tán thành của họ về VAS 17 vì phần lớn tập trung ở mức độ đồng ý hơn là  mức độ rất đồng ý. 

Bảng 2.13: Mức độ đồng ý về việc vận dụng VAS số 17
	 Sự vận dụng CMKT số 17 

                vào thực
 tiễn 
                        công tác 
                                 kế 
toán 
Mức độ đồng ý

	 Là cần thiết vì chuẩn mực 
kế toán số 17 giúp cho 
quản trị chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp

	Thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp cung cấp trên báo cáo tài chính trung thực, hợp lý hơn

	Rất đồng ý
	SL
	21
	20

	
	%
	11,1
	10,5

	Đồng ý
	SL
	118
	123

	
	%
	62,1
	64,7

	Không đồng ý
	SL
	10
	8

	
	%
	5,3
	4,2

	Rất không đồng ý
	SL
	0
	0

	
	%
	0
	0

	Không có ý kiến
	SL
	41
	39

	
	%
	21,6
	20,5

	Tổng
	SL
	190
	190

	
	   %
	100
	100







So sánh ý kiến đánh giá của những người trả lời ở các loại hình DN về sự vận dụng VAS 17.
Kết quả xử lý ở Bảng 2.14 cho thấy


Về tổng quan, các doanh nghiệp đều cho rằng sự vận dụng VAS 17 là cần thiết giúp cho doanh nghiệp quản trị được chi phí thuế TNDN (trung bình = 2,59 đồng thời VAS 17 cũng giúp cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (trung bình = 2,55, độ phân tán so với giá trị trung bình là tương đương nhau 1,33 và 1,30). 
Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá của các loại hình DN về VAS 17
(1-rất đồng ý; 2- đồng ý; 3 không đồng ý; 4-rất không đồng ý; 5 không có ý kiến)

	Loại hình doanh nghiệp
	Chỉ tiêu
	VAS 17 giúp cho quản trị chi phí thuế TNDN
	Vận dụng VAS 17 giúp thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn

	Công ty có vốn nhà nước chi phối
	N
	15
	15

	
	Trung bình 
	2,67
	2,13

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,50
	0,83

	CTCP
	N
	39
	39

	
	Trung bình 
	2,15
	2,51

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,09
	1,35

	Công ty 

 TNHH
	N
	114
	114

	
	Trung bình 
	2,63
	2,52

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,31
	1,28

	DNTN
	N
	22
	22

	
	Trung bình 
	3,09
	3,09

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,54
	1,51

	Tổng cộng
	N
	190
	190

	
	Trung bình 
	2,59
	2,55

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,33
	1,30

	P-value
	0,235
	0,492

	Chi Square 
	11,631
	8,421

	Bậc tự do
	9
	9



Đánh giá theo loại hình sở hữu doanh nghiệp, kết quả cho thấy:


Công ty có vốn nhà nước chi phối, sự vận dụng VAS 17 trong thực tiễn công tác kế toán giúp cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (trung bình = 2,13), độ lệch chuẩn 0,83. VAS 17 cũng giúp cho quản trị chi phí thuế TNDN (trung bình = 2,67), độ lệch chuẩn 1,50. 

Công ty cổ phần cho rằng sự vận dụng VAS 17 vào thực tiễn công tác kế toán là cần thiết vì giúp cho công ty quản trị chi phí thuế TNDN (trung bình = 2,15), độ lệch chuẩn 1,09. Về khía cạnh cho rằng VAS 17 giúp cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (trung bình = 2,51, độ lệch chuẩn = 1,35).

Công ty TNHH, sự vận dụng VAS 17 giúp thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (trung bình 2,52), độ lệch chuẩn 1,28. VAS 17 giúp cho doanh nghiệp quản trị được chi phí thuế TNDN (trung bình = 2,63, độ lệch chuẩn = 1,31). 

DNTN cho rằng việc vận dụng VAS 17 trong thực tiễn công tác kế toán không giúp cho doanh nghiệp quản trị chi phí thuế TNDN và thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn (trung bình =3,09, độ lệch chuẩn = 1,54 và 1,51). Loại hình DNTN nên chủ sở hữu là tư nhân và theo họ vận dụng VAS 17 trong thực tiễn công tác kế toán không giúp cho thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý và không giúp họ quản trị chi phí thuế TNDN. Điều này xảy ra có thể là do báo cáo tài chính của họ chủ yếu cung cấp thông tin cho chính chủ doanh nghiệp nên yêu cầu trung thực, hợp lý không cần thiết lắm. Tiếp đến là, nhân viên kế toán ở các DNTN thường là kiêm nhiệm nên trình độ chuyên môn về kế toán có giới hạn nên để hiểu và vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là không dễ dàng. 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



* Vận dụng luật thuế TNDN 


Mức độ đồng ý về sự  vận dụng luật thuế TNDN 


Số liệu ở Bảng 2.15 cho thấy, trong 190 doanh nghiệp được điều tra, có 26 doanh nghiệp cho rằng luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng (chiếm tỷ lệ 13,7% ở mức độ rất đồng ý); 120 doanh nghiệp có ý kiến trả lời đồng ý (chiếm tỷ lệ 63,2%); có 12 doanh nghiệp không đồng ý (chiếm tỷ lệ 6,3%) và 32 doanh nghiệp không có ý kiến (chiếm tỷ lệ 16,8%).



Bảng 2.15: Mức độ đồng ý về sự vận dụng luật thuế TNDN
	 Sự vận dụng quy định của                 luật thuế TNDN  

                         vào thực tiễn 

                                   công tác 

                                       kế toán   Mức độ đồng ý
	Là cần thiết vì luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng
	Giúp cho công việc của kế toán trở nên dễ dàng, đơn giản hơn (phục vụ cho cả công tác lập báo cáo thuế).

	Rất đồng ý
	SL
	26
	25

	
	%
	13,7
	13,2

	Đồng ý
	SL
	120
	132

	
	%
	63,2
	69,5

	Không đồng ý
	SL
	12
	6

	
	%
	6,3
	3,2

	Rất không đồng ý
	SL
	0
	0

	
	%
	0
	0

	Không có ý kiến
	SL
	32
	27

	
	%
	16,8
	14,2

	Tổng
	SL
	190
	190

	
	   %
	100
	100



Về khía cạnh cho rằng luật thuế TNDN giúp cho công việc của kế toán ở doanh nghiệp dễ dàng, đơn giản đồng thời phục vụ cho cả công tác lập báo cáo thuế có 25 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 13,2%) ở mức độ rất đồng ý; 132 doanh nghiệp có ý kiến trả lời đồng ý (chiếm tỷ lệ 69,5%); không đồng ý có 6 người, chiếm tỷ lệ 3,2% và 27 người không có ý kiến (chiếm tỷ lệ 14,2%). 

Như vậy, đối với việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn vào thực tiễn công tác kế toán để lập BCTC, hầu hết các doanh nghiệp cho rằng nó cần thiết vì luật thuế dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp cho công việc của kế toán ở doanh ghiệp dễ dàng, đơn giản đồng thời phục vụ cho cả mục đích lập báo cáo thuế.



Số liệu ở bảng 2.11, bảng 2.13 và bảng 2.15, chỉ ra rằng mặc dù trong thực hành công tác kế toán luật thuế TNDN, các thông tư hướng dẫn và chuẩn mực kế toán song hành cùng nhau nhưng các doanh nghiệp có khuynh hướng cho rằng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn được vận dụng nhiều hơn vì nó dễ hiểu, dễ áp dụng và giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng. Hơn thế nữa, luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn còn phục vụ cho cả mục đích lập báo cáo thuế hàng kỳ. Cụ thể là số lượng người trả lời ở mức độ rất đồng ý là  26 người > 21 người; 25 người > 20 người;  ở mức độ đồng ý là 120 người > 118 người; 132 người > 123 người. Từ sự đánh giá và nhận thức về VAS 17 và luật thuế TNDN như vậy nên chúng ta có thể khẳng định rằng, luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn có sự ảnh hưởng nhất định nào đó đến công tác kế toán của các doanh nghiệp. Người làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn các chính sách kế toán làm sao đảm bảo cho công việc của họ đơn giản, thuận lợi, chú trọng cho mục đích tính thuế hơn là mục đích kế toán[16]. 

So sánh ý kiến đánh giá của những người trả lời ở các loại hình doanh nghiệp về sự vận dụng quy định của luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn


Kết quả xử lý ở bảng 2.16 cho thấy:

Về tổng quan, các doanh nghiệp đều cho rằng sự vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn vào công tác kế toán là dễ hiểu, dễ áp dụng (trung bình = 2,43), đồng thời luật thuế cũng  giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng và phục vụ cho cả mục tiêu lập báo cáo thuế (trung bình = 2,33). Độ lệch chuẩn tương ứng là 1,24 và 1,16. 

Đánh giá theo loại hình sở hữu doanh nghiệp, kết quả cho thấy:


Công ty có vốn nhà nước chi phối, hầu hết các doanh nghiệp có trong mẫu điều tra cho rằng việc vận dụng luật thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán giúp công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng và phục vụ cho cả mục tiêu lập báo cáo thuế (trung bình = 2,0, độ phân tán = 0,38). Luật thuế dễ hiểu, dễ áp dụng (trung bình = 2,27, độ lệch chuẩn = 1,16).


Công ty cổ phần cho rằng việc vận dụng luật thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán là dễ áp dụng, dễ hiểu (trung bình 2,46, độ lệch chuẩn = 1,29) và luật thuế TNDN giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng và phục vụ cho cả mục tiêu lập báo cáo thuế (trung bình = 2,62, độ lệch chuẩn = 1,31)


Công ty TNHH, việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn là dễ hiểu, dễ áp dụng (trung bình 2,34), độ phân tán quanh giá trị trung bình tương đối nhỏ 1,13 và luật thuế TNDN giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng và phục vụ cho cả mục tiêu lập báo cáo thuế (trung bình = 2,25, độ lệch chuẩn = 1,14)


DNTN cho rằng việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn trong thực tiễn công tác kế toán giúp cho công việc của kế toán dễ dàng, đơn giản, phục vụ cho cả mục tiêu lập báo cáo thuế (trung bình =2,41 độ lệch chuẩn 1,30)
Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá của các loại hình DN về luật thuế TNDN

(1-rất đồng ý; 2- đồng ý; 3 không đồng ý; 4-rất không đồng ý; 5 không có ý kiến)
	Loại hình doanh nghiệp
	Chỉ tiêu
	Luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng
	Công việc của kế toán dễ dàng, đơn giản (phục vụ cho lập báo cáo thuế)

	Công ty có vốn Nhà nước chi phối
	N
	15
	15

	
	Trung bình 
	2,27
	2,00

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,16
	0,38

	CTCP
	N
	39
	39

	
	Trung bình 
	2,46
	2,62

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,29
	1,31

	CT TNHH
	N
	114
	114

	
	Trung bình 
	2,34
	2,25

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,13
	1,14

	DNTN
	N
	22
	22

	
	Trung bình 
	2,95
	2,41

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,65
	1,30

	Tổng cộng
	N
	190
	190

	
	Trung bình 
	2,43
	2,33

	
	Độ  lệch  chuẩn 
	1,24
	1,16

	P- value
	0,327
	0,085

	Chi Square
	10,296
	15,239

	Bậc tự do
	9
	9






Các loại hình doanh nghiệp (công ty có vốn nhà nước chi phối, công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN) cho rằng việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn trong thực tiễn công tác kế toán giúp cho công việc của kế toán dễ dàng, đơn giản, phục vụ cho cả mục đích báo cáo thuế. Có thể là do trình độ của nhân viên kế toán, các công ty chú ý đến giảm thiểu chi phí lương nên đôi khi bố trí nhân viên bộ phận khác kiêm nhiệm cả nhân viên kế toán. Hơn thế nữa, có một số người làm kế toán được đào tạo bài bản nhưng khi đi làm họ chịu áp lực bởi các ông chủ. Thật vậy, chủ sở hữu của loại hình DNTN và công ty TNHH là các cá nhân nên họ quan tâm đến lợi ích của họ, trong khi đó thuế TNDN là một chi phí không nhỏ. Và như vậy, thường khi lãnh đạo, họ chỉ đạo bộ phận kế toán "xào nấu số liệu" thế nào để chi phí thuế TNDN nhỏ nhất có thể. Thậm chí, khi vay ngân hàng, nếu các ngân hàng yêu cầu công khai báo cáo tài chính thì các ông chủ vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán "phù phép" báo cáo tài chính như thế nào để doanh nghiệp có thể vay được tiền. Thông thường, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngân hàng yêu cầu nộp báo cáo tài chính có đóng dấu của cơ quan thuế. Vì họ cho rằng, độ tin cậy cao hơn do có sự kiểm tra của cơ quan thuế. 







	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	










	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2.2.


3.5 Về sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế
*Xác định giá gốc của hàng nhập kho 




	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





























	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	

	



	



	



	



	



	












	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	
	

	


	


	


	


	


	





Số liệu ở bảng 2.17 cho thấy, đa số các ý kiến cho rằng xác định giá gốc của hàng nhập kho để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau có 162 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 85,3%); giống nhau một phần là 20 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 10,5%); hoàn toàn khác nhau là 8 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 4,2%).




Bảng 2.17: Xác định giá gốc của hàng nhập kho

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	119
	83,8
	43
	89,6
	162
	85,3

	Giống nhau một phần
	17
	12,0
	3
	6,2
	20
	10,5

	Hoàn toàn khác nhau
	6
	4,2
	2
	4,2
	8
	4,2

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100




Qua bảng số liệu 2.17, cho thấy rằng phương pháp xác định giá gốc của hàng nhập kho trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính là như nhau (85,3%). Tuy  nhiên, có sự khác nhau theo quy mô của doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự lựa chọn chính sách kế toán về hàng nhập kho tương đối giống nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
* Xác định giá trị của hàng xuất kho


Bảng 2.18: Xác định giá trị hàng xuất kho

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	102
	71,8
	39
	81,2
	141
	74,2

	Giống nhau một phần
	22
	15,5
	6
	12,5
	28
	14,7

	Hoàn toàn khác nhau
	18
	12,7
	3
	6,2
	21
	11,1

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Bảng 2.18 chỉ ra rằng, trong 190 doanh nghiệp được điều tra có 141 ý kiến trả lời phương pháp xác định giá trị của hàng xuất kho để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau, chiếm tỷ lệ 74,2%; 28 ý kiến cho rằng giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 14,7%); hoàn toàn khác nhau là 21 ý kiến (chiếm tỷ lệ 11,1%). Điều này chứng tỏ phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho giữa kế toán và thuế là phần lớn giống nhau. 
* Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo số liệu điều tra Bảng 2.19 cho thấy, lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế tương đối giống nhau. Cụ thể có 134 ý kiến cho rằng hoàn toàn giống nhau về lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế chiếm tỷ lệ 70,5%; giống nhau một phần là 39 ý kiến, chiếm tỷ lệ 20,5%; 17 ý kiến cho rằng khác nhau hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 8,9%).

Bảng 2.19: Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	100
	70,4
	34
	70,8
	134
	70,5

	Giống nhau một phần
	29
	20,4
	10
	20,8
	39
	20,5

	Hoàn toàn khác nhau
	13
	9,2
	4
	8,3
	17
	8,9

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Qua số liệu ở Bảng 2.19, chỉ ra rằng sự vận dụng phương pháp lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế khá giống nhau. 


* Lãi vay


Như chúng ta đã biết, vốn vay là những khoản vốn doanh nghiệp đã vay để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khoản vay này được tính theo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm vay. Theo quy định lãi vay này có thể được vốn hóa (cộng vào giá trị tài sản) hoặc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ ( phân bổ hoặc tính trước)

· Vốn hóa
Bảng 2.20 : Bảng vốn hóa ( tính vào giá trị tài sản)

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	64
	55,2
	22
	59,5
	86
	56,2

	Giống nhau một phần
	36
	31,0
	13
	35,1
	49
	32,0

	Hoàn toàn khác nhau
	16
	13,8
	2
	5,4
	18
	11,8

	Tổng
	116
	100
	37
	100
	153
	100



Bảng 2.20 cho thấy, cách tính lãi vay (tính vào giá trị tài sản) trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế có những điểm giống nhau. Cụ thể có 86 ý kiến cho rằng hoàn toàn giống nhau chiếm tỷ lệ 56,2%; giống nhau một phần là 49 ý kiến (chiếm tỷ lệ 32%) ; 18 ý kiến cho rằng khác nhau hoàn toàn, chiếm tỷ lệ 11,8% . Số liệu minh họa ở Bảng 2.
20

· Tính vào chi phí trong kỳ

Đa số các ý kiến cho rằng lãi vay tính vào chi phí trong kỳ là hoàn toàn giống nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Cụ thể có 24 ý kiến (chiếm tỷ lệ 64,9%); giống nhau một phần có 8 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 21,6%) và 5 ý kiến cho rằng khác nhau hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 13,5%). Như vậy, nói chung lãi vay được tính vào chi phí trong báo cáo tài chính và cũng được tính vào chi phí trong kỳ đối với báo cáo thuế. Số liệu minh họa ở Bảng 2.21


Bảng 2.21 : Lãi vay ( tính vào chi phí trong kỳ)
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	17
	65,4
	7
	63,6
	24
	64,9

	Giống nhau một phần
	5
	19,2
	3
	27,3
	8
	21,6

	Hoàn toàn khác nhau
	4
	15,4
	1
	9,1
	5
	13,5

	Tổng
	26
	100
	11
	100
	37
	100


* Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có) thì tính vào doanh thu, chi phí trong kỳ sản xuất kinh doanh, hoặc cuối kỳ quyết toán đó là số chênh lệch giữa đồng ngoại tệ mà đơn vị sử dụng khác với đồng tiền trong báo cáo tài chính.

Bảng 2.22: Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	99
	69,7
	32
	66,7
	131
	68,9

	Giống nhau một phần
	29
	20,4
	11
	22,9
	40
	21,1

	Hoàn toàn khác nhau
	14
	9,9
	5
	10,4
	19
	10,0

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100




Theo số liệu điều tra thì có 131 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 68,9%) xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau; xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính chỉ giống nhau một phần có 40 ý kiến (chiếm tỷ lệ 21,1%); và cuối cùng có 19 ý kiến (chiếm tỷ lệ 10,0%) trả lời khác nhau hoàn toàn. Số liệu minh hoạ ở Bảng 2.22


Qua bảng số liệu này cũng cho thấy sự vận dụng phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế tương đối giống nhau (68,9%).


* Xác định nguyên giá của tài sản cố định

Nguyên giá của tài sản cố định bằng giá mua cộng với chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử. Với kế toán tài chính, khi mua TSCĐ về sử dụng, mọi chi phí mua sắm TSCĐ cũng tính vào nguyên giá, tương tự như vậy, với thuế phần chi phí mua sắm tài sản cố định cũng được hạch toán vào chi phí để tính toán nguyên giá TSCĐ cho đúng và đầy đủ.
Bảng 2.23:Xác định nguyên giá của tài sản cố định

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	118
	83,1
	41
	85,4
	159
	83,7

	Giống nhau một phần
	17
	12,0
	4
	8,3
	21
	11,1

	Hoàn toàn khác nhau
	7
	4,9
	3
	6,2
	10
	5,3

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.23, có 159 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 83,7%) giống nhau hoàn toàn trong việc xác định nguyên giá TSCĐ trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế; 21 ý kiến cho rằng cách xác định nguyên giá của TSCĐ trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế là giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 11,1%) ; hoàn toàn khác nhau là 10 ý kiến, chiếm tỷ lệ 5,3%.

* Khấu hao tài sản cố định


Đa số các doanh nghiệp đều trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, ngoài ra cũng có doanh nghiệp trích khấu hao theo số lượng sản phẩm hoặc trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh).

Trong bảng 2.24 theo số liệu điều tra có 144 ý kiến (chiếm tỷ lệ 75,8%) cho rằng việc tính khấu hao TSCĐ trong lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau; có 34 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 17,9%) cho rằng giống nhau một phần; và 12 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 6,3%) việc trích khấu hao TSCĐ cho mục tiêu báo cáo tài chính và mục tiêu báo cáo thuế khác nhau hoàn toàn.

Bảng 2.24: Khấu hao tài sản cố định
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	106
	74,6
	38
	79,2
	144
	75,8

	Giống nhau một phần
	26
	18,3
	8
	16,7
	34
	17,9

	Hoàn toàn khác nhau
	10
	7,1
	2
	4,1
	12
	6,3

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100





Kết quả điều tra đã thể hiện khi tính khấu hao tài sản cố định giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế giống nhau trong phần lớn các doanh nghiệp (75,8%). Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau.
* Lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng. Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.


Số liệu ở bảng 2.25 cho thấy có 133 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 70,0%) các khoản lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi cho mục tiêu báo cáo tài chính và mục tiêu báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau; có 40 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 21,1%) giống nhau một phần; còn lại ý kiến cho rằng khác nhau hoàn toàn là 17 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 8,9%) . 
Bảng 2.25: Lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	99
	69,7
	34
	70,8
	133
	70,0

	Giống nhau một phần
	30
	21,1
	10
	20,8
	40
	21,1

	Hoàn toàn khác nhau
	13
	9,2
	4
	8,2
	17
	8,9

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Qua bảng số liệu phân tích trên đa số ý kiến thống nhất giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế giống nhau về khoản lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi. 
* Lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm


Việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm khi có bán hàng và hoàn nhập khi hết thời hạn bảo hành. Kế toán phải mở sổ theo dõi thời hạn bảo hành sản phẩm để có kế hoạch bảo hành sản phẩm. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ chi tiết bảo hành của số sản phẩm đã bán mà doanh nghiệp đã cam kết bảo hành, kế toán lập bổ sung hoặc hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập với số dự phòng chưa sử dụng hết vào chi phí bán hàng. 


Theo số liệu điều tra ở bảng 2.26, có 130 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 68,4%) việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm cho mục tiêu của thuế và mục tiêu báo cáo tài chính là hoàn toàn giống nhau; còn 35 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 18,4%) giống nhau một phần; và cuối cùng có 25 ý kiến cho rằng hoàn toàn khác nhau (chiếm tỷ lệ 13,2%) trong việc lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm cho mục tiêu báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

Qua bảng số liệu trên có thể thấy rằng việc lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế có giống nhau (tỷ lệ 68,4%). Nói cách khác, sự lựa chọn chính sách kế toán về lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm là giống nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế. 

Bảng 2.26: Lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	96
	67,6
	34
	70,8
	130
	68,4

	Giống nhau một phần
	28
	19,7
	7
	14,6
	35
	18,4

	Hoàn toàn khác nhau
	18
	12,7
	7
	14,6
	25
	13,2

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



* Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính


Kết quả số liệu điều tra ở Bảng 2.27 cho thấy, có 134 ý kiến trả lời chiếm tỷ lệ 70,5% về phương pháp lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là hoàn toàn giống nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế; 32 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 16,8%) là giống nhau một phần; và 24 ý kiến (chiếm tỷ lệ 12,7%) cho rằng là khác nhau hoàn toàn.


Bảng 2.27: Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	101
	71,1
	33
	68,8
	134
	70,5

	Giống nhau một phần
	23
	16,2
	9
	18,7
	32
	16,8

	Hoàn toàn khác nhau
	18
	12,7
	6
	12,5
	24
	12,7

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	142
	100




Qua số liệu được minh chứng ở trên, có thể thấy rằng việc lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế khá giống nhau (tỷ lệ trên 70%). Nói cách khác, thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính.
*Lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm


Bảng 2.28: Lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	99
	69,7
	36
	75,0
	135
	71,1

	Giống nhau một phần
	25
	17,6
	5
	10,4
	30
	15,7

	Hoàn toàn khác nhau
	18
	12,7
	7
	14,6
	25
	13,2

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.28 cho thấy, có 135 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 71,1%) việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế về cách lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm hoàn toàn giống nhau; có 30 ý kiến cho rằng chỉ giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 15,7%); và 25 ý kiến (chiếm tỷ lệ 13,2%) nhận xét là khác nhau hoàn toàn. 


Kết quả điều tra cho thấy, việc trích lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế khá giống nhau (tỷ lệ trên 70%)

* Trích trước các chi phí (chi phí sửa chữa lớn TSCĐ)


Chi phí trích trước được thực hiện một hay nhiều kỳ sản xuất kinh doanh, tuỳ thuộc vào giá trị công việc và thời gian hoàn thành công việc. 

Số liệu điều tra ở Bảng 2.29 cho thấy, có 145 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 76,3%) trích trước các khoản chi phí cho mục tiêu báo cáo tài chính và mục tiêu báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau; còn 34 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 17,9%) giống nhau một phần; và 11 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 5,8%) khác nhau hoàn toàn.


Bảng 2.29: Trích trước các khoản chi phí

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	106
	74,6
	39
	81,2
	145
	76,3

	Giống nhau một phần
	26
	18,4
	8
	16,7
	34
	17,9

	Hoàn toàn khác nhau
	10
	7,0
	1
	2,1
	11
	5,8

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Qua bảng số liệu này cũng thể hiện sự lựa chọn chính sách kế toán về trích trước các khoản chi phí để lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế là tương đối giống nhau. Nói cách khác, thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán ở doanh nghiệp. 
* Phân bổ các loại chi phí cần phân bổ

Theo như số liệu điều tra việc phân bổ chi phí trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế có những nhận định giống nhau hoàn toàn, hoặc giống nhau một phần hay khác nhau hoàn toàn. Cụ thể có 139 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 73,1%) việc phân bổ chi phí cần phân bổ cho mục tiêu lập báo cáo thuế và mục tiêu lập báo cáo tài chính giống nhau hoàn toàn; 14 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 7,4%) việc phân bổ chi phí cho mục tiêu thuế và mục tiêu báo cáo tài chính khác nhau hoàn toàn. Số liệu được minh hoạ ở Bảng 2.30

Bảng 2.30: Phân bổ các loại chi phí cần phân bổ

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	100
	70,4
	39
	81,2
	139
	73,1

	Giống nhau một phần
	30
	21,1
	7
	14,6
	37
	19,5

	Hoàn toàn khác nhau
	12
	8,5
	2
	4,2
	14
	7,4

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100




* Chi phí nghiên cứu và triển khai 

Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.31 cho thấy, có 132 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 69,5%) tính toán chi phí nghiên cứu và triển khai giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau; còn 39 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 20,5%) giống nhau một phần; và 19 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 10,0%) khác nhau hoàn toàn.


Kết quả điều tra đã cho thấy, phần chi phí nghiên cứu và triển khai tính toán cho mục tiêu báo cáo tài chính và báo cáo thuế khá giống nhau (tỷ lệ trên 60%). Điều này chứng tỏ, thuế có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán ở các doanh nghiệp.


Bảng 2.31: Chi phí nghiên cứu và triển khai
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	98
	69,0
	34
	70,8
	132
	69,5

	Giống nhau một phần
	32
	22,5
	7
	14,6
	39
	20,5

	Hoàn toàn khác nhau
	12
	8,5
	7
	14,6
	19
	10,0

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100




* Doanh thu bán hàng thông thường


Như chúng ta biết, doanh thu của doanh nghiệp là tổng các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đã thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu có được khi chúng ta bán hàng thu được tiền, đem lại lợi ích về cho doanh nghiệp, lúc đó quyền sở hữu hàng hoá được trao cho người mua hàng và doanh thu này được thể hiện trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh vào dịp quyết toán theo kỳ, hay quyết toán năm. 
Bảng 2.32: Ghi nhận doanh thu bán hàng thông thường
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	118
	83,1
	39
	81,2
	157
	82,6

	Giống nhau một phần
	22
	15,5
	7
	14,6
	29
	15,3

	Hoàn toàn khác nhau
	2
	1,4
	2
	4,2
	4
	2,1

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Theo số liệu điều tra có 157 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 82,6%) phần doanh thu bán hàng ghi nhận cho mục tiêu báo cáo tài chính và mục tiêu báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau; có 29 ý kiến trả lời giống nhau một phần, chiếm tỷ lệ 15,3%; và còn lại 4 ý kiến trả lời là khác nhau hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 2,1%). Số liệu minh hoạ ở Bảng 2.32


Qua bảng số liệu 2.32, chúng ta thấy rằng việc ghi nhận doanh thu bán hàng thông thường giữa mục tiêu báo cáo tài chính và mục tiêu báo cáo thuế là khá giống nhau (tỷ lệ trên 80%). Điều này chứng tỏ sự lựa chọn chính sách kế toán về doanh thu bán hàng thông thường trong việc lập báo cáo tài chính chịu sự ảnh hưởng từ các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Doanh thu  trả trước cho nhiều kỳ


Khi thực hiện hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải trả tiền trước cho nhiều kỳ của năm tài chính. Theo nguyên tắc phù hợp, cuối kỳ các doanh nghiệp xác định doanh thu trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh và kết chuyển toàn bộ nguồn doanh thu này vào tài khoản 911

Bảng 2.33: Ghi nhận doanh thu trả trước cho nhiều kỳ

	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	99
	69,7
	33
	68,8
	132
	69,5

	Giống nhau một phần
	38
	26,8
	11
	22,9
	49
	25,8

	Hoàn toàn khác nhau
	5
	3,5
	4
	8,3
	9
	4,7

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.33, chỉ ra rằng có 132 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 69,5%) ghi nhận doanh thu trả trước cho nhiều kỳ giữa mục tiêu báo cáo tài chính và báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau; có 49 ý kiến cho rằng giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 25,8%) và  hoàn toàn khác nhau có 9 ý kiến trả lời, chiếm tỷ lệ 4,7%



Qua phân tích bảng số liệu trên, chúng ta thấy rằng việc ghi nhận doanh thu bán hàng trả trước cho nhiều kỳ giữa việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế khá giống nhau (tỷ lệ trên 60%) . Điều này thể hiện việc lựa chọn chính sách kế toán về doanh thu trả trước cho nhiều kỳ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và báo cáo thuế có phần giống nhau. Nói cách khác, thuế là một nhân tố có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán về doanh thu trả trước cho nhiều kỳ. 
* Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính trong bán hàng trả góp

Đối với những hợp đồng trả góp người mua hàng phải trả một phần số tiền hàng, số tiền còn lại khách hàng sẽ trả dần và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định.

Bảng 2.34: Ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính trong bán hàng trả góp
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	97
	68,3
	31
	64,6
	128
	67,4

	Giống nhau một phần
	40
	28,2
	13
	27,1
	53
	27,9

	Hoàn toàn khác nhau
	5
	3,5
	4
	8,3
	9
	4,7

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



 Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.34 có 128 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 67,4%) việc ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính trong bán hàng trả góp thể hiện trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau; giống nhau một phần có 53 ý kiến trả lời (chiếm tỷ lệ 27,9%) và 9 ý kiến trả lời hoàn toàn khác nhau, chiếm tỷ lệ 4,7%

* Ghi nhận doanh thu theo tiến độ trong hợp đồng xây dựng


Khi tiến hành hợp đồng xây dựng, điều trước tiên phải quan tâm đó là tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 (VAS 15), doanh thu được ghi nhận theo tiến độ kế hoạch hay theo giá trị khối lượng thực hiện. Từ đó, việc ghi nhận doanh thu cần phải xác định tiến độ (kế hoạch hay thực hiện) thi công công trình. 

Bảng 2.35: Ghi nhận doanh thu theo tiến độ trong hợp đồng xây dựng
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	99
	69,7
	36
	75,0
	135
	71,1

	Giống nhau một phần
	37
	26,1
	9
	18,8
	46
	24,2

	Hoàn toàn khác nhau
	6
	4,2
	3
	6,2
	9
	4,7

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Theo số liệu điều tra ở Bảng 2.35, cho thấy rằng có 135 ý kiến trả lời ghi nhận doanh thu theo tiến độ trong hợp đồng xây dựng giữa mục tiêu báo cáo tài chính và báo cáo thuế hoàn toàn giống nhau (chiếm tỷ lệ 71,1%); có 46 ý kiến trả lời giống nhau một phần (chiếm tỷ lệ 24,2%) và 9 ý kiến trả lời khác nhau hoàn toàn, chiếm tỷ lệ 4,7%.

* Ghi nhận doanh thu tiền lãi

Doanh thu tiền lãi bao gồm số phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội, các khoản lãi nhận trước hoặc các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ ban đầu của công cụ nợ và giá trị của nó khi đáo hạn. 




Bảng 2.36: Ghi nhận doanh thu tiền lãi
	
	Quy mô doanh nghiệp
	Tổng

	
	Vừa và nhỏ
	Lớn
	

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Hoàn toàn giống nhau
	105
	73,9
	30
	62,5
	135
	71,1

	Giống nhau một phần
	29
	20,5
	15
	31,2
	44
	23,2

	Hoàn toàn khác nhau
	8
	5,6
	3
	6,2
	11
	5,7

	Tổng
	142
	100
	48
	100
	190
	100



Số liệu ở Bảng 2.36 chỉ ra rằng, có 135 ý kiến trả lời ghi nhận doanh thu tiền lãi trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế là hoàn toàn giống nhau, chiếm tỷ lệ 71,1; giống nhau một phần có 44 ý kiến trả lời, chiếm tỷ lệ 23,2%; 11 ý kiến trả lời hoàn toàn khác nhau, chiếm tỷ lệ 5,7%.


Qua sự phân tích các khoản mục trên, chỉ ra rằng sự lựa chọn chính sách kế toán về sự ghi nhận doanh thu và chi phí trong việc lập, trình bày báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế khá giống nhau. Nhưng liệu sự lựa chọn này có sự khác nhau theo quy mô của doanh nghiệp hay không ?. 


Số liệu ở Bảng 2.37 (trang 86) chỉ ra rằng, giữa quy mô của doanh nghiệp có mối quan hệ với sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế, biểu hiện cụ thể là các P-value > 0,05 rất nhiều. Hay nói cách khác, quy mô của doanh nghiệp khác nhau thì sự lựa chọn các chính sách kế toán cũng có sự khác nhau. Cụ thể như sau:
* Doanh nghiệp có quy mô lớn, sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế giống nhau nhiều hơn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở các khoản mục: xác định giá trị hàng nhập kho (trung bình 1,14<1,20); xác định giá trị hàng xuất kho (trung bình 1,25<1,40); lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (trung bình 1,37<1,38); lãi vay ( trung bình 1,45<1,56); xác định nguyên giá TSCĐ (trung bình 1,20<1,21); khấu hao TSCĐ (trung bình 1,25<1,32); lập và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi (trung bình 1,37<1,39); lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm (trung bình 1,43<1,45); lập và hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm (trung bình 1,39<1,42);  trích trước các khoản chi phí (trung bình 1,20<1,32); phân bổ các chi phí cần phân bổ (trung bình 1,22<1,38); ghi nhận doanh thu theo tiến độ trong hợp đồng xây dựng (trung bình 1,31<1,34).

* Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế giống nhau nhiều hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn ở các khoản mục: lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính (trung bình 1,41<1,43); xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái (trung bình 1,40<1,43); chi phí  nghiên cứu và  triển khai (trung bình 1,39<1,42); doanh thu bán hàng thông thường (trung bình 1,18<1,22); doanh thu bán hàng trả trước cho nhiều kỳ (trung bình 1,33<1,39);doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính trong bán hàng trả góp (trung bình 1,35<1,43); doanh thu tiền lãi (trung bình 1,31<1,43).


Số liệu ở bảng 2.37 và bảng 2.38 (trang 87) cho thấy rằng, sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế là khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau thể hiện ở mức ý nghĩa P-value

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


	

	

	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Để khẳng định sự lựa chọn chính sách kế toán để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế là khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis được tiến hành, kết quả thể hiện ở Bảng 2.38

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


	

	

	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Như vậy, để kiểm định sự lựa chọn chính sách kế toán là khác nhau ở các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, cả hai loại kiểm định tham số và phi tham số được tiến hành cùng lúc (bảng 2.37 và bảng 2.38). Kết quả chỉ ra  rằng, cả hai loại kiểm định cho cùng một kết quả. Từ đó, có thể kết luận rằng, quy mô của doanh nghiệp khác nhau thì sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế cũng khác nhau. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2


Chương 2 đã trình bày các nội dung liên quan đến sự đánh giá ảnh hưởng của thuế đến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp trong thực tế thông qua mô hình nghiên cứu tỷ suất thuế TNDN thực tế (ETR). Đồng thời các câu hỏi nghiên cứu cũng được đặt ra liên quan đến sự ảnh hưởng của thuế đối với sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp và việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17- kế toán thuế TNDN.


Trên cơ sở câu hỏi nghiên cứu, bảng câu hỏi điều tra được soạn thảo để thu thập các thông tin nhằm giải quyết các câu hỏi đặt ra. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng chủ yếu là công ty TNHH, DNTN có quy mô vừa và nhỏ (74,74%) phát triển mạnh cả về vốn và cơ sở vật chất trong khi đó doanh nghiệp có vốn của nhà nước chi phối đang dần thu hẹp, dần dần cổ phần hoá giao quyền tự chủ về cho doanh nghiệp.

Người trả lời đa phần là người có trình độ đại học (53,2%); và công tác ở bộ phận kế toán tài chính (94,2%). Hay nói cách khác, những người làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp có trình độ cao và tác nghiệp thường xuyên với công việc về kế toán. Những người có trình độ đào tạo khác nhau thì sự hiểu biết của họ về kế toán và thuế cũng khác nhau. Nếu trình độ đào tạo càng cao thì sự hiểu biết về kế toán và thuế càng cao và ngược lại. Bộ phận công tác của người trả lời cũng ảnh hưởng đến sự hiểu biết của họ về kế toán và thuế. Điều này hoàn toàn phù hợp với mẫu điều tra thực tế của tác giả, mẫu điều tra trong luận văn này được thu thập ở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng (Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán AAC tổ chức); hội nghị tập huấn về thuế thu nhập doanh nghiệp được tổ chức ở Quận Hải Châu và Quận Thanh Khê và một phần do các em sinh viên đi thực tập tốt nghiệp ở các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. 

Về khía cạnh ưu tiên cung cấp thông tin trên báo cáo tài chính, các doanh nghiệp chủ yếu cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp và cơ quan thuế, sự ưu tiên này khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô và loại hình doanh nghiệp khác nhau. Về sự vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 17 và luật thuế thu nhập doanh nghiệp đang tồn tại song song trong thực tiễn thực hành công tác kế toán ở các doanh nghiệp.  

Chương tiếp theo sẽ trình bày các kết luận và gợi ý về định hướng phát triển thực hành kế toán – thuế trong tương lai.

CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỰC HÀNH KẾ TOÁN, THUẾ
3.1 Kết luận từ nghiên cứu thực tế 
Qua công tác điều tra các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và phân tích số liệu ở chương 2, có thể rút ra những nhận định sau:

3.1.1 Về mục tiêu ưu tiên của báo cáo tài chính


Đa số các doanh nghiệp cho rằng, thông tin trên BCTC chủ yếu cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp (trung bình =4,29); tiếp theo đó là cho cơ quan thuế (trung bình=4,23). Ít ưu tiên nhất cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng (trung bình = 3,43). Hay nói cách khác, thuế có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán ở các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn chính sách kế toán như thế nào để đảm bảo cho cả mục tiêu báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Từ đó, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức và công việc kế toán ở doanh nghiệp đơn giản, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự ưu tiên và ít ưu tiên của báo cáo tài chính là khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô và loại hình doanh nghiệp khác nhau. Điều này có thể được giải thích bởi các nhân tố như: quy mô của doanh nghiệp; nguồn tài trợ; trình độ của nhân viên kế toán; quy định cho vay của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng; trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp ...
3.1.2 Về việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17


Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng, việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 vào thực tiễn công tác kế toán là cần thiết giúp cho doanh nghiệp quản trị được chi phí thuế TNDN đồng thời thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn. 
Những người trả lời ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau có sự đánh giá về việc vận dụng VAS 17 cũng khác nhau. Doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối cho rằng việc vận dụng VAS 17 vào thực tiễn công tác kế toán giúp cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn và đồng thời giúp cho quản trị chi phí thuế TNDN; DNTN cho rằng việc vận dụng VAS 17 không giúp cho doanh nghiệp quản trị chi phí thuế TNDN và không giúp cho thông tin về thuế TNDN trên BCTC trung thực, hợp lý hơn.
3.1.3 Việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn
Việc vận dụng luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn vào thực tiễn công tác kế toán làm cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng hơn và phục vụ cho cả mục đích báo cáo thuế (những người trả lời có nhận định như vậy). Vì vậy, có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp dựa vào luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn để lập và trình bày BCTC. Hơn nữa, đa số các doanh nghiệp (89 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 62,7%) cho rằng dựa vào cả chế độ kế toán và luật thuế TNDN để lập và trình bày BCTC. Điều này chứng tỏ, luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn có một ảnh hưởng đáng kể trong quá trình lập và trình bày BCTC của các doanh nghiệp.

Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng, sự vận dụng luật thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán do luật thuế TNDN dễ hiểu, dễ áp dụng và giúp cho cả công tác lập báo cáo thuế. Nhưng từng loại hình DN khác nhau có sự đánh giá khác nhau. Công ty TNHH có mức độ đồng ý (trung bình 1,34) hơn công ty có vốn nhà nước chi phối (trung bình =2) 


Nhìn chung, các doanh nghiệp đánh giá luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn theo hướng thuận nhiều hơn. Kết quả này cho thấy, luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành có sự ảnh hưởng đáng kể đến công tác kế toán ở các doanh nghiệp hiện nay.
3.1.4 Về sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế
Kết quả điều tra cho thấy rằng, sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế ở các doanh nghiệp đa phần giống nhau. Nói cách khác, thuế là nhân tố có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán ở các doanh nghiệp. Điều này phù hợp với phân tích cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của thuế đến lựa chọn chính sách kế toán ở chương 1. Tuy nhiên, sự lựa chọn này khác  nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. 
3.2 Gợi ý về định hướng phát triển thực hành kế toán, thuế

Phân tích số liệu điều tra thực tế về việc vận dụng chế độ, chuẩn mực kế toán và quy định của luật thuế TNDN ở các doanh nghiệp cho thấy có sự giống nhau tương đối trong việc lựa chọn các chính sách kế toán để lập và trình bày báo cáo tài chính và báo cáo thuế (dao động từ 67,4% đến 85,3%). Nghĩa là, người làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp sẽ chọn các chính sách kế toán thế nào nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Điều này làm cho họ tiết kiệm thời gian, công sức hơn, công việc kế toán trở nên dễ dàng hơn nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng mục tiêu cung cấp thông tin kế toán cho đối tượng sử dụng thông tin chủ yếu là cơ quan thuế và nhà quản trị doanh nghiệp. Ngay cả các công ty cổ phần chủ yếu là các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán thì thông tin của kế toán phải trung thực, hợp lý, minh bạch, công khai mà các kế toán vẫn chọn chính sách kế toán theo hướng trên. 
Từ kết quả này, có thể kết luận rằng, kế toán và thuế ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xếp vào mô hình phụ thuộc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ, nền kinh tế nước ta là nước đã từng ở giai đoạn kế hoạch tập trung bao cấp một thời gian dài. Nên vai trò quản lý, kiểm soát nền kinh tế của Nhà nước rất lớn, mà muốn quản lý nền kinh tế thì Nhà nước phải dựa vào quyền lực của mình thông qua hệ thống thuế và kế toán. Thuế và kế toán từ lâu là hai trong số các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước. Từ đó sự phụ thuộc lẫn nhau giữa kế toán và thuế sẽ hỗ trợ đắc lực cho Nhà nước trong việc điều hành và quản lý vĩ mô nền kinh tế. 

Vấn đề đặt ra là, chúng ta nên phát triển một hệ thống thuế và kế toán hài hòa như thế nào để đạt được mục tiêu của cả hai hệ thống đó. Vấn đề này được đặt ra đối với các nhà nghiên cứu và các nhà ban hành chính sách. Ở Mỹ và một số nước Châu Âu đã có những ủy ban độc lập nghiên cứu và đưa ra ý kiến tư vấn khi các chuẩn mực kế toán, chính sách thuế TNDN được ban hành, nhằm hài hòa một cách hợp lý các chính sách này. Ở một số nước khác, Chính phủ yêu cầu các tổ chức nghề nghiệp ban hành chuẩn mực kế toán và cơ quan thuế định kì tổ chức các cuộc họp, hội thảo nhằm xác định và xử lý các vấn đề còn xung đột giữa chuẩn mực kế toán và chính sách thuế. Những động thái gần đây cho thấy, xu hướng hài hòa một cách hợp lý chính sách thuế và hệ thống kế toán là hiện hữu và sẽ tiếp tục được đặt ra trong thời gian tới. Trước xu hướng hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, chính sách thuế và chính sách kế toán cần được đổi mới một cách đồng bộ trong mối quan hệ mật thiết, kế thừa với nhau. Các cơ quan soạn thảo và hoạch định chính sách thuế và chính sách kế toán, cần tăng cường trao đổi, hội thảo để xác định và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các chính sách một cách hợp lý. Trong quá trình soạn thảo các chính sách cần tăng cường các kênh phản biện, góp ý chính sách của các nhà nghiên cứu có sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị để đảm bảo các chính sách bám sát thực tiễn, đồng thời có sự hài hòa với nhau trong quá trình triển khai áp dụng trong thực tiễn./
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Thông tin kế toán được cung cấp cho các nhóm người sử dụng khác nhau, cho các nhà đầu tư (cổ đông tương lai) để họ ra quyết định mua hay không mua cổ phiếu của doanh nghiệp; Cổ đông và các bên góp vốn đọc thông tin tài chính trong báo cáo tài chính để ra quyết định giữ hay bán cổ phiếu; Cơ quan quản lý xem xét báo cáo tài chính cho mục đích quản lý thuế, quản lý và giám sát việc công bố thông tin kế toán, kiểm soát gian lận kế toán, đánh giá các điều kiện niêm yết, và còn nhiều mục đích khác nữa; cho chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các đối tượng có quan tâm đến tình hình tài chính và sự phát triển của doanh nghiệp. Phân tích số liệu điều tra cho thấy, các doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính chủ yếu dựa vào cả chế độ, chuẩn mực kế toán và luật thuế TNDN. Điều đáng lưu ý ở đây là có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp dựa vào luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn để lập và trình bày BCTC. Đa số các ý kiến trả lời việc vận dụng chuẩn mực kế toán thuế TNDN vào thực tiễn công tác kế toán làm cho thông tin về thuế TNDN trên báo cáo tài chính trung thực, hợp lý hơn, giúp cho nhà quản lý quản trị được chi phí thuế TNDN. Đồng thời, việc vận dụng các quy định của luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn cũng giúp cho công việc của kế toán đơn giản, dễ dàng hơn và phục vụ cho cả công tác lập báo cáo thuế. Các báo cáo tài chính chủ yếu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế và nhà quản lý doanh nghiệp. Về điểm này, kết quả nghiên cứu này cùng xu hướng với kết quả nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của Ths. Huỳnh Thị Mỹ Dung [14]. Nói cách khác, thuế có ảnh hưởng đến công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Nhưng sự ảnh hưởng này là do các nhân tố khách quan như: quy mô của doanh nghiệp, trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp, quy định về cho vay của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật... chứ không phải do chính bản thân của người làm công tác kế toán. Hơn thế nữa, sự ưu tiên trong cung cấp thông tin kế toán có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Điều này, tùy thuộc vào nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Cuối cùng, kết quả cũng cho thấy sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và lập báo cáo thuế ở các doanh nghiệp đa phần giống nhau. Nói cách khác, thuế cũng có ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp. Đồng thời, sự lựa chọn chính sách kế toán này khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau.
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